	UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 67/QĐ-UBND
	Bắc Giang, ngày 10 tháng 8 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tổ chức việc rà soát thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác chuyên trách thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày, kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác chuyên trách thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị ngành dọc Trung ương, đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 4 (bản điện tử);
- TCT 30 của Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- TT Tỉnh Ủy, TT HĐND tỉnh;
- Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
Bản điện tử:
- VP: Tỉnh Ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- UBMTTQ, các Đoàn thể nhân dân tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, các Phòng thuộc VP;
- Lưu: VT, TCT 30 tỉnh.
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BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC GIANG


(Ban hành kèm theo Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC GIANG


		STT

		Tên thủ tục hành chính



		I

		Lĩnh vực Đường bộ



		1 

		Sát hạch và cấp mới giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 



		2 

		Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp



		3 

		Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp



		4 

		Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ quốc phòng cấp



		5 

		Đổi Giấy phép lái xe lái xe nước ngoài cấp cho người Việt Nam khi về nước từ 3 tháng trở lên rồi sau đó lại ra nước ngoài cư trú công tác nếu có nhu cầu lái xe được làm tục đổi Giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam. 



		6 

		Đổi Giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho người Việt Nam nay về nước công tác làm ăn sinh sống nếu có nhu cầu lái xe được làm tục đổi Giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam. 



		7 

		Đổi Giấy phép lái xe lái xe nước ngoài cấp cho người nước ngoài cư trú công tác học tập dài hạn tại Việt Nam nếu có nhu cầu lái xe được làm tục đổi Giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam. 



		8 

		Nhập quản lý Giấy phép lái xe từ nơi khác chuyển về



		9 

		Di chuyển quản lý Giấy phép lái xe đến nơi khác 



		10 

		Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất ( Giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng, hoặc quá hạn từ 1 tháng trở lên, nhưng chưa quá sáu tháng)



		11 

		Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất ( Giấy phép lái xe quá hạn sử dụng từ 6 tháng trở lên)



		12 

		Thẩm định thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ



		13 

		Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo.



		14 

		Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải



		15 

		Cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải



		16 

		Cấp phù hiệu xe taxi



		17 

		Thẩm định thiết kế cơ sở công trình xây dựng giao thông 



		18 

		Thủ tục cấp Giấy phép xe ô tô tập lái



		19 

		Thủ tục cấp giấy phép thi công các công trình thiết yếu nằm trong hành lang an toàn đường bộ (đối với các đường tỉnh và các Quốc lộ được uỷ thác quản lý: QL31, QL37, QL279).



		20 

		Thủ tục chấp thuận thiết kế các công trình thiết yếu nằm trong hành lang an toàn đương bộ (đối với các đường tỉnh)



		21 

		Thủ tục Thoả thuận thời gian, biện pháp thi công khi cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông đường bộ (đối với các đường tỉnh và các Quốc lộ được uỷ thác quản lý: QL31, QL37, QL279).



		22 

		Thủ tục Cấp phép cho xe quá khổ, quá tải hoạt động trên đường bộ (đối với các đường tỉnh và các Quốc lộ được uỷ thác quản lý: QL31, QL37, QL279).



		23 

		Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định


(Đối với tuyến vận tải khách nội tỉnh, liên tỉnh liền kề)



		24 

		Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định 


(Đối với tuyến vận tải khách liên tỉnh)



		25 

		Đề nghị công bố tuyến vận tải khách bằng ô tô sau thời gian khai thác thử 
(Đối với tuyến nội tỉnh và liên tỉnh liền kề)



		26 

		Đề nghị công bố tuyến vận tải khách bằng ô tô sau thời gian khai thác thử 
(Đối với vận tải khách bằng ô tô tuyến liên tỉnh)



		27 

		Đăng ký tham gia khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định. 


(Đối với trường hợp tuyến vận tải khách có cự ly nhỏ hơn 1000km)



		28 

		Xác nhận vào đăng ký tham gia khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định. (Đối với trường hợp tuyến vận tải khách có cự ly trên 1000km)



		29 

		Đăng ký bổ sung xe tham gia khai thác vận tải khách theo tuyến cố định



		30 

		Thông báo thay xe tham gia khai thác vận tải khách theo tuyến cố định



		31 

		Đăng ký khai thác vận tải khách theo hợp đồng.



		32 

		Đăng ký khai thác vận tải khách theo hợp đồng chuyến.



		33 

		Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện vận tải thương mại



		34 

		Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào đối với phương tiện vận tải công vụ



		35 

		Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào đối với phương tiện của cá nhân



		36 

		Cấp phù hiệu "xe vận chuyển khách du lịch "



		37 

		Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ôtô



		38 

		Cấp Giấy chứng nhận sân sát hạch loại 3 (sát hạch môtô )



		39 

		Cấp đăng ký, cấp biển số xe, máy chuyên dùng (Trường hợp đăng ký lần đầu)



		40 

		Cấp đăng ký, cấp biển số xe, máy chuyên dùng 


(Trường hợp xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hoặc thiếu hồ sơ gốc)



		41 

		Cấp đăng ký, cấp biển số xe, máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu


(Xe máy chuyên dùng đã được cấp đăng ký, biển số - trường hợp chuyển quyền sở hữu trong tỉnh Bắc Giang)



		42 

		Cấp đăng ký, cấp biển số xe, máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu.


(Trường hợp xe máy chuyên dùng đã đăng ký tại tỉnh, thành phố khác nay chuyển đến đăng ký tại tỉnh Bắc Giang.)



		43 

		Cấp lại đăng ký, cấp biển số xe, máy chuyên dùng 



		44 

		Cấp đăng ký, biển số xe, máy chuyên dùng tạm thời.


( Xe máy chuyên dùng chưa có đăng ký, biển số muốn tự di chuyển trên đường bộ cần phải có đăng ký, biển số tạm thời )



		45 

		Phiếu sang tên, di chuyển.


(áp dụng đối với xe, máy chuyên dùng đã đăng ký tại tỉnh Bắc Giang nay chuyển đi đăng ký tại tỉnh, thành phố khác)



		46 

		Cấp giấy phép đào tạo lái xe cơ giới đường bộ



		II.

		Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa



		1 

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu


 (Đối với phương tiện chưa khai thác)



		2 

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu


(Đối với phương tiện đang khai thác)



		3 

		Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa 


(Đối với phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật)



		4 

		Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa 


(Đối với phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện)



		5 

		Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa 


(Đối với phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện)



		6 

		Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa 


(Đối với chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký phương tiện)



		7 

		Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 


(Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện bị mất do chìm đắm hoặc bị cháy)



		8 

		Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 


(Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện bị mất vì các lý do khác)



		9 

		Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 


(Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện bị cũ, nát)



		10 

		Xoá Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa



		11 

		Chấp thuận xây dựng cảng thuỷ nội địa


(Đối với cảng hàng hoá hoặc cảng hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài)



		12 

		Công bố cảng thuỷ nội địa


(Đối với cảng hàng hoá hoặc cảng hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài)



		13 

		Công bố lại cảng thuỷ nội địa


(Đối với cảng hàng hoá hoặc cảng hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước)


 Trường hợp các chỉ tiêu tai quyết định đã công bố không thay đổi



		14 

		Công bố lại cảng thuỷ nội địa


(Đối với cảng hàng hoá hoặc cảng hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài) . Trường hợp đầu tư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận phương tiện lớn hơn - trình tự thủ tục như cấp lần đầu.



		15 

		Công bố lại cảng thuỷ nội địa


(Đối với cảng hàng hoá hoặc cảng hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài) . Trường hợp phân chia hoặc sát nhập cảng.



		16 

		Công bố lại cảng thuỷ nội địa


(Đối với cảng hàng hoá hoặc cảng hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài) . Trường hợp chuyển quyền sở hữu.



		17 

		Đóng cảng thuỷ nội địa


(Đối với cảng hàng hoá hoặc cảng hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước)


 Trường hợp chủ cảng chấm dứt hoạt động



		18 

		Cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa


(Đối với bến hàng hoá hoặc cảng hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương)



		19 

		Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa


(Đối với bến hàng hoá hoặc bến hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương)


Trường hợp các chỉ tiêu của bến không thay đổi, giấy phép mở bến hết hạn.



		20 

		Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa


(Đối với bến hàng hoá hoặc bến hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương)


Trường hợp xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận phương tiện lớn hơn - Trình tự thủ tục như cấp mới.



		21 

		Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa


(Đối với bến hàng hoá hoặc bến hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương)


Trường hợp phân chia hoặc sát nhập bến.



		22 

		Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa


(Đối với bến hàng hoá hoặc bến hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương)


Trường hợp chuyển quyền sở hữu.



		23 

		Đóng bến thuỷ nội địa


(Đối với bến hàng hoá hoặc bến hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước)


 Trường hợp chủ bến chấm dứt hoạt động



		24 

		Cho ý kiến đối với các công trình thuộc dự án nhóm B, C


(Đối với các công trình thuộc dự án nhóm B, C liên quan đến an toàn giao thông đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương)



		25 

		Chấp thuận phương án đảm bảo giao thông


(Đối với các công trình thuộc dự án nhóm B, C liên quan đến an toàn giao thông đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương)



		26 

		Công bố hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa


 (Trường hợp thi công công trình)



		27 

		Công bố hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa


 (Trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thuỷ nội địa.)



		28 

		Thủ tục đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thuỷ nội địa





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC GIANG


I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ


		1. Sát hạch và cấp mới giấy phép lái xe cơ giới đường bộ



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Sau khi kết thúc khoá học lái xe, đơn vị đào tạo lái xe gửi báo cáo danh sách học viên đăng ký dự sát hạch đến Sở Giao thông vận tải; Ban Quản lý sát hạch tiếp nhận, thẩm định danh sách, hồ sơ của từng học viên; dự thảo quyết định tổ chức kỳ sát hạch kèm theo danh sách thí sinh dự sát hạch;


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403559454

- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2: Hội đồng kỳ sát hạch và tổ sát hạch tổ chức thực hiện kỳ sát hạch đúng theo quy chế sát hạch, thời gian và địa điểm quy định;

Bước 3: Hội đồng kỳ sát hạch bàn giao cho Ban Quản lý sát hạch kết quả kỳ sát hạch; Ban rà soát, kiểm tra, xử lý dữ liệu đối với từng thí sinh thi đạt yêu cầu; bàn giao kết quả cho Phòng Quản lý đào tạo và cấp giấy phép điều khiển phương tiện dự thảo quyết định công nhận trúng tuyển và cấp giấy phép lái xe trình lãnh đạo Sở ký;


Bước 4. - Ban Quản lý sát hạch thực hiện in ấn, hoàn chỉnh các nội dung trên giấy phép lái xe, trình lãnh đạo Sở ký vào giấy phép lái xe; bàn giao cho đơn vị đào tạo lái xe trả cho thí sinh đã trúng tuyển, đồng thời bàn giao danh sách, dữ liệu trên máy tính cho Phòng Quản lý đào tạo và cấp giấy phép điều khiển phương tiện theo dõi và quản lý.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ đăng ký sát hạch bao gồm:


1. Đối với giấy phép lái xe hạng A1, A2: Báo cáo khai giảng (báo cáo số 1), báo cáo đề nghị sát hạch (báo cáo số 2) thành chung một báo cáo (theo mẫu);


2. Đối với giấy phép lái xe hạng A3, A4, B1, B2, C, D, E, F: báo cáo đề nghị sát hạch (báo cáo số 2) kèm theo danh sách thí sinh dự sát hạch (theo mẫu);


b) Thành phần hồ sơ đề nghị công nhận trúng tuyển và cấp giấy phép lái xe gồm có:


1. Báo cáo của đơn vị đào tạo, biên bản kiểm tra hồ sơ (theo mẫu);


2. Quyết định tổ chức kỳ sát hạch, thành lập hội đồng kỳ sát hạch, tổ sát hạch; biên bản phân công nhiệm vụ hội đồng sát hạch và tổ sát hạch (theo mẫu);


3. Biên bản họp xét kết quả kỳ sát hạch lái xe, kèm theo danh sách thí sinh đạt yêu cầu, vắng, trượt (theo mẫu);


4. Quyết định công nhận trúng tuyển; bảng kê danh sách cấp giấy phép lái xe (theo mẫu); các tài liệu khác có liên quan đến kỳ sát hạch. 



		Thời hạn giải quyết:

		a) Thời gian đăng ký sát hạch:


1. Đối với giấy phép lái xe hạng A1, A2 trước 04 ngày;


2. Đối với giấy phép lái xe hạng A3, A4, B1, B2, C, D, E, F trước 07 ngày;


b) Thời gian trả giấy phép lái xe không quá 10 ngày kể từ ngày có quyết định trúng tuyển



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		giấy phép



		Phí, lệ phí:

		a) Đối với thi sát hạch lái xe môtô hạng A1, A2, A3, A4:


- Sát hạch lý thuyết: 30.000 đ/lần


- Sát hạch thực hành: 40.000 đ/lần


b) Đối với thi sát hạch lái xe ôtô hạng B1, B2, C, D, E, F:


- Sát hạch lý thuyết: 70.000 đ/lần


- Sát hạch thực hành lái xe trong hình: 230.000 đ/lần


- Sát hạch trên đường: 50.000 đ/lần


c) Lệ phí cấp giấy phép lái xe: 30.000 đ/01 giấy phép


 ( Thông tư số 53/2007/TT-BTC )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		1. Mẫu báo cáo đăng ký sát hạch cấp GPLX môtô hạng A1, A2;


2. Mẫu báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe;


3. Mẫu danh sách thí sinh dự sát hạch;


4. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ lái xe;


5. Mẫu quyết định về việc tổ chức kỳ sát hạch, thành lập hội đồng kỳ sát hạch, tổ sát hạch;


5. Mẫu danh sách thí sinh được phép dự sát hạch để cấp GPLX;


6. Mẫu biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe;


7. Mẫu quyết định về việc công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch;


8. Mẫu danh sách thí sinh trúng tuyển được cấp GPLX;


( Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 )

( Công văn số 120/CĐBVN_QLPTNL ngày 09/01/2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		· Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

· Công văn số 120/CĐBVN_QLPTNL ngày 09/01/2008 của Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ



		2. Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403555376


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2: Phòng Quản lý cấp giấy phép lái xe xử lý và hoàn thiện Giấy phép lái xe; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: - Công dân xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi chiều: từ 15h30' - 16h30'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1-Đơn xin đổi Giấy phép lái xe (theo mẫu);


2-Giấy chứng nhận sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp, thời hạn kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ không quá 1 năm;


3-Hồ sơ gốc lái xe phù hợp với giấy phép lái xe đề nghị đổi ( gồm biên bản chấm thi,chứng chỉ tốt nghiệp khoá đào tạo của hạng Giấy phép lái xe đang sử dụng );


4-Bản phô tô Giấy phép lái xe sắp hết hạn;


5-02 ảnh màu 3x4 kiểu chứng minh thư nhân dân;


6-Giấy phép lái xe bản chính, chứng minh thư hoặc sổ hộ khẩu để kiểm tra đối chiếu.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy phép



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp đổi Giấy phép lái xe: 30.000 đồng

(Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin đổi Giấy phép lái xe

(Văn bản số 119/CĐBVN- QLPT & NL ngày 09/01/2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật giao thông đường bộ số 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001


- Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 v/v hướng dẫn thu phí, lệ phí.


- Văn bản số 119/CĐBVN- QLPT & NL ngày 09/01/2008 của Cục đường bộ VN về việc hướng dẫn đổi Giấy phép lái xe.



		3. Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp sau ngày 31/07/1995



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Công dân, đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403555376


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Quản lý cấp giấy phép lái xe xử lý và hoàn thiện Giấy phép lái xe; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: - Công dân xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi chiều: từ 15h30' - 16h30'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1-Đơn xin đổi Giấy phép lái xe ( theo mẫu)


2-Quyết đinh chuyển sang dân sự của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn không quá 6 tháng tính từ ngày ký.


3-Giấy chứng nhận sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp, thời hạn kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ không quá 1 năm.


4-Giấy phép lái xe do ngành công an còn giá trị sử dụng ( Bản gốc).


5-03 ảnh màu 3x4 kiểu chứng minh thư nhân dân.


6-Giấy giới thiệu của cơ quan cấp, giấy phép lái xe ngành Công an


7-Khi nộp hồ sơ đổi xuất trình chứng minh thư hoặc sổ hộ khẩu để kiểm tra đối chiếu.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy phép 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp đổi Giấy phép lái xe: 30.000 đồng

(Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin đổi Giấy phép lái xe


(Văn bản số 119/CĐBVN- QLPT & NL ngày 09/01/2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật giao thông đường bộ số: 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001


- Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu phí, lệ phí.


- Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2008 của Cục đường bộ VN về việc hướng dẫn đổi Giấy phép lái xe.



		4. Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ quốc phòng cấp



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Công dân, đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403555376


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Quản lý cấp giấy phép lái xe xử lý và hoàn thiện Giấy phép lái xe; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: - Công dân xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi chiều: từ 15h30' - 16h30'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1-Đơn xin đổi Giấy phép lái xe (theo mẫu).

2-Quyết định ra quân trong thời hạn không quá 6 tháng tính từ ngày thủ trưởng cấp Trung đoàn trở lên ký.


3-Giấy chứng nhận sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp, thời hạn kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ không quá 1 năm.


4-Giấy phép lái xe quân sự còn giá trị sử dụng (Bản gốc).


5-Giấy giới thiệu của Cục quản lý xe máy hoặc chủ nhiệm ngành xe,máy cấp quân khu,quân đoàn,quân chủng,binh chủng và tương đương.


6- 03 ảnh màu 3x4 kiểu chứng minh thư nhân dân.


7-Khi nộp hồ sơ đổi xuất trình chứng minh thư hoặc sổ hộ khẩu để kiểm tra đối chiếu.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy phép 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp đổi Giấy phép lái xe: 30.000 đồng

( Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin đổi Giấy phép lái xe

( Văn bản số 119/CĐBVN- QLPT & NL ngày 09/01/2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật giao thông đường bộ số: 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001


- Quyếtđịnh số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thu phí, lệ phí.


- Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2008 của Cục đường bộ VN về việc hướng dẫn đổi Giấy phép lái xe.



		5. Đổi GPLX lái xe nước ngoài cấp cho người Việt Nam khi về nước từ 3 tháng trở lên rồi sau đó lại ra nước ngoài cư trú công tác nếu có nhu cầu lái xe được làm tục đổi Giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam. 



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Công dân, đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403555376


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Quản lý cấp giấy phép lái xe xử lý và hoàn thiện Giấy phép lái xe; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: - Công dân xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi chiều: từ 15h30' - 16h30'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1-Đơn xin đổi Giấy phép lái xe ( theo mẫu)


2-Bản phô tô Giấy phép lái xe nước ngoài.


3-Bản dịch Giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng nhà nước và đóng dấu giáp lai với bản phôtôcoppy Giấy phép lái xe.


4-02 ảnh màu 3x4 kiêủ chứng minh thư nhân dân.


5-Khi nộp hồ sơ đổi phải xuất trình Giấy phép lái xe nước ngoài,hộ chiếu ( để kiểm tra đối chiếu với hồ sơ).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy phép 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp đổi Giấy phép lái xe: 30.000 đồng

(Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin đổi Giấy phép lái xe


(Văn bản số 119/CĐBVN- QLPT & NL ngày 09/01/200 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật giao thông đường bộ số: 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001


- Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thu phí, lệ phí.


- Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2008 của Cục đường bộ VN về việc hướng dẫn đổi Giấy phép lái xe.



		6. Đổi Giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho người Việt Nam nay về nước công tác làm ăn sinh sống nếu có nhu cầu lái xe được làm tục đổi Giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam. 



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403555376


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Quản lý cấp Giấy phép lái xe xử lý và hoàn thiện Giấy phép lái xe; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: - Công dân xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi chiều: từ 15h30' - 16h30'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1-Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe ( theo mẫu).

2-Bản phôtôcoppy hộ chiếu gồm phần số hộ chiếu,thời hạn sử dung,họ tên và ảnh người được cấp và trang thị thưc nhập cảnh trở về Việt Nam.

3-Bản dịch Giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng nhà nước và đóng dấu giáp lai với bản phôtôcoppy Giấy phép lái xe.


4-Giấy chứng nhận sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp, thời hạn kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ không quá 1 năm


5-02 ảnh màu 3x4 kiểu chứng minh thư nhân dân.


6-Khi nộp hồ sơ đổi Giấy phép lái xe phải xuất trình Giấy phép lái xe nước ngoài, hộ chiếu, số hộ khẩu để kiểm tra đối chiếu.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy phép 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp đổi Giấy phép lái xe: 30.000 đồng

(Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004) 



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin đổi Giấy phép lái xe 

(Văn bản số 119/CĐBVN- QLPT & NL ngày 09/01/2008 ) 



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.





		Căn cứ pháp lý :

		- Luật giao thông đường bộ số: 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001


- Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chínhv/v hướng dẫn thu phí, lệ phí.


- Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2008 của Cục đường bộ VN về việc hướng dẫn đổi Giấy phép lái xe.



		7. Đổi Giấy phép lái xe lái xe nước ngoài cấp cho người nước ngoài cư trú công tác học tập dài hạn tại Việt Nam nếu có nhu cầu lái xe được làm tục đổi Giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam. 



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403555376


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Quản lý cấp Giấy phép lái xe xử lý và hoàn thiện Giấy phép lái xe; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: - Công dân xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi chiều: từ 15h30' - 16h30'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1-Đơn đề nghi đổi Giấy phép lái xe (theo mẫu)


2-Bản phôtôcoppy Giấy phép lái xe nước ngoài


3-Bản phôtôcoppy hộ chiếu gồm phần số hộ chiếu,thời hạn sử dung, họ tên và ảnh người được cấp và trang thị thực nhập cảnh trở về Việt Nam


4-Bản dịch Giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng nhà nước hoặc, Lãnh sự quán, Đại sứ quán, Cơ quan đại diện các tổ chức Quốc tế tại Việt Nam mà người dịch làm việc và đóng dấu giáp lai với bản phôtôcoppy Giấy phép lái xe


5-02 ảnh màu 3x4 kiểu chứng minh thư nhân dân.


6-Khi nộp hồ sơ đổi Giấy phép lái xe phải xuất trình Giấy phép lái xe nước ngoài, hộ chiếu hoặc (chứng minh thư ngoại giao, công vụ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp) để kiểm tra đối chiếu.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy phép 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp đổi Giấy phép lái xe: 30.000 đồng

(Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin đổi Giấy phép lái xe

 (Văn bản số 119/CĐBVN- QLPT & NL ngày 09/01/2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật giao thông đường bộ số: 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001


- Quyếtđịnh số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ


Thông tư số 76/2004/TT-BTC, của Bộ Tài chínhngày 29/7/2004 v/v hướng dẫn thu phí, lệ phí.


Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2008 của Cục đường bộ VN về việc hướng dẫn đổi Giấy phép lái xe.



		8. Nhập quản lý Giấy phép lái xe từ nơi khác chuyển về



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403555376


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Quản lý cấp Giấy phép lái xe xử lý và hoàn thiện Giấy phép lái xe; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: - Công dân xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi chiều: từ 15h30' - 16h30'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1-Giấy phép lái xe bản chính còn hạn sử dụng.


2-Hồ sơ gốc lái xe phù hợp với Giấy phép lái xe đề nghị nhập ( gồm biên bản chấm thi, chứng chỉ tốt nghiệp khoá đào tạo hạng Giấy phép lái xe đang sử dụng).


3- Giấy giới thiệu di chuyển Giấy phép lái xe do cơ quan cấp Giấy phép lái xe cấp còn giá trị.


4-01 ảnh màu 3x4 kiểu chứng minh thư nhân dân.


5- Sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân để kiểm tra đối chiếu.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		Trả trong ngày



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Đóng số quản lý hồ sơ



		Phí, lệ phí:

		lệ phí nhập Giấy phép lái xe :10.000 đồng

(Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không.



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật giao thông đường bộ số: 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001


- Quyếtđịnh số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ


Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thu phí, lệ phí.


Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2008 của Cục đường bộ VN về việc hướng dẫn đổi Giấy phép lái xe.



		9. Di chuyển quản lý Giấy phép lái xe đến nơi khác 



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403555376


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Quản lý cấp Giấy phép lái xe xử lý và hoàn thiện Giấy phép lái xe; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: - Công dân xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi chiều: từ 15h30' - 16h30'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin di chuyển Giấy phép lái xe ( theo mẫu).

2- Giấy phép lái xe bản chính còn giá trị sử dụng.


3- Hồ sơ gốc lái xe phù hợp với Giấy phép lái xe đề nghị di chuyển ( gồm biên bản chấm thi,chứng chỉ tốt nghiệp khoá đào tạo hạng Giấy phép lái xe đang sử dụng).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		Trả trong ngày



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy di chuyển Giấy phép lái xe



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp đổi Giấy phép lái xe: 10.000 đồng

(Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin di chuyển Giấy phép lái xe 

(Văn bản số 119/CĐBVN- QLPT & NL ngày 09/01/2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật giao thông đường bộ số: 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001


- Quyếtđịnh số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thu phí, lệ phí.


- Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2008 của Cục đường bộ VN về việc hướng dẫn đổi Giấy phép lái xe.



		10. Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất ( Giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng, hoặc quá hạn từ 1 tháng trở lên, nhưng chưa quá sáu tháng )



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403555376


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Công dân phải tham dự sát hạch lại môn lý thuyết (Nếu không bị cơ quan chức năng thu giữ ) 


Bước 3: Phòng Quản lý cấp Giấy phép lái xe xử lý và hoàn thiện Giấy phép lái xe; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 4: - Công dân xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi chiều: từ 15h30' - 16h30'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn trình báo về việc mất Giấy phép lái xe có xác nhận của công an nơi bị mất.


2- Giấy chứng nhận sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp, thời hạn kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ không quá 1 năm.


3- Hồ sơ gốc lái xe phù hợp với Giấy phép lái xe đề nghị cấp lại ( gồm biên bản chấm thi, chứng chỉ tốt nghiệp khoá đào tạo hạng Giấy phép lái xe đang sử dụng)


4- Bản phô tô Giấy phép lái xe sắp hết hạn.


5- 03 ảnh màu 3x4 kiểu chứng minh thư nhân dân.


6- Chứng minh thư hoặc sổ hộ khẩu để kiểm tra đối chiếu.


b) Số lượng hồ sơ:01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		(60 ngày ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy phép 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí sát hạch lý thuyết ô tô: 70.000 đồng.


( Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/07/2004 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không.



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật giao thông đường bộ số 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001


- Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thu phí, lệ phí.


- Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2008 của Cục đường bộ VN về việc hướng dẫn đổi Giấy phép lái xe.



		11. Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất ( Giấy phép lái xe quá hạn sử dụng từ 6 tháng trở lên)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403555376


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Công dân phải tham gia sát hạch lý thuyết tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Bắc Giang.


Bước 3: Phòng Quản lý cấp Giấy phép lái xe xử lý và hoàn thiện Giấy phép lái xe; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 4: - Công dân xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi chiều: từ 15h30' - 16h30'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn trình báo về việc mất Giấy phép lái xe có xác nhận của công an nơi bị mất.


2- Giấy chứng nhận sức khoẻ do bác sỹ bệnh viện đa khoa cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp, thời hạn kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ không quá 1 năm.


3- Hồ sơ gốc lái xe phù hợp với Giấy phép lái xe đề nghị cấp lại ( gồm biên bản chấm thi,chứng chỉ tốt nghiệp khoá đào tạo hạng Giấy phép lái xe đang sử dụng)


4- Bản phô tô Giấy phép lái xe sắp hết hạn.


5- 03 ảnh màu 3x4 kiểu chứng minh thư nhân dân.


6- Chứng minh thư hoặc sổ hộ khẩu để kiểm tra đối chiếu.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		Thời hạn giải quyết:

		60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy phép 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp đổi Giấy phép lái xe: 380.000 đồng

 ( Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không.



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật giao thông đường bộ số: 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001


- Quyếtđịnh số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thu phí, lệ phí.


- Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2008 của Cục đường bộ VN về việc hướng dẫn đổi Giấy phép lái xe.



		12. Thẩm định thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403559454


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Quản lý Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện hồ sơ; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: - Tổ chức, cá nhân xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Tờ trình thẩm định thiết kế xe cơ giới 


2- Các bản vẽ kỹ thuật được trình bầy theo đúng các tiêu chuẩn quy định hiện hành, gồm:


- Bản vẽ bố trí chung của xe cơ giới trước khi cải tạo;


- Bản vẽ bố trí chung của xe cơ giới sau khi cải tạo;


- Bản vẽ lắp đặt tổng thành hệ thống được cải tạo hoặc thay thế;


- Bản vẽ những chi tiết được cải tạo, thay thế bao gồm cả hướng dẫn công nghệ và vật liệu được phép sử dụng hoặc thay thế;


3- Thuyết minh tính toán; 


4- Bản sao (công chứng) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề thiết kế xe cơ giới phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành của đơn vị thiết kế. 


b) Số lượng hồ sơ: 03(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ thiết kế hợp lệ. 



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân  



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy chứng nhận 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí thẩm định: 200.000đồng

( Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Tờ trình thẩm định thiết kế xe cơ giới

( Công văn số 231/ĐK ngày 23/03/2005 của Cục Đăng kiểm Việt Nam.)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 của Bộ GTVT về việc ban hành quy định cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


- Căn cứ Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ .


- Công văn số 231/ĐK ngày 23/03/2005 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ cải tạo



		13. Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó thống nhất thời gian, địa điểm tiến hành nghiệm thu ghi rõ ngày tiến hành nghiệm thu.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403559454


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Quản lý Vận tải công nghiệp tiến hành nghiệm thu phương tiện, nếu phương tiện được thi công cải tạo theo đúng thiết kế, Phòng tiến hành hoàn thiện hồ sơ; cấp giấy chứng nhận chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Nếu phương tiện thi công cải tạo không đúng thiết kế, tổ nghiệm thu yêu cầu cơ sở thi công phải thi công lại và hẹn ngày đến kiểm tra .


Bước 3: Tổ chức, cá nhân xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1-Văn bản đề nghị của cơ sở thi công;


2- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở thi công cải tạo;


3- Hồ sơ thiết kế đã được thẩm định;


4- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký của xe cơ giới, hoặc giấy chứng nhận nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng;


5- Bản sao giấy chứng nhận cơ cấu thiết bị tổng thành thay thế;


6- Biên bản nghiệm thu xuất xưởng của cơ sở thi công. 


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ nghiệm thu hợp lệ, phương tiện cải tạo theo đúng thiết kế đã được duyệt. 



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Giao thông vận tải

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy chứng nhận 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí kiểm tra chất lượng: 200.000 đồng/phương tiện

 ( Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 của Bộ GTVT v/v ban hành quy định cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


- Căn cứ Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ 


- Công văn số 231/ĐK ngày 23/03/2005 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ cải tạo



		14. Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403559454


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện hồ sơ; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: Công dân xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải (theo mẫu). Kèm theo 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong thời gian không quá 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ.


2. Bản khai kinh nghiệm chuyên môn (theo mẫu). 

3. Bản sao hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề, nếu là văn bằng, chứng chỉ do nước ngoài cấp phải dịch ra tiếng Việt và có công chứng.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ thiết kế hợp lệ. 



		Đối tượng thực hiện:

		Công dân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Chứng chỉ hành nghề 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí thẩm định: 200.000đ (Tạm thu vì chưa hướng dẫn cụ thể)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải 


- Bản khi kinh nghiệm chuyên môn về thiết kế phương tiện vận tải 


(Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2005 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Có bằng tốt nghiệp từ bậc đại học trở lên do các cơ sở đào tạo của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp. Chuyên ngành được đào tạo phải phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ.


- Có ít nhất 3 năm làm việc trong ngành xin được cấp chứng chỉ.


( Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2005 )



		Căn cứ pháp lý :

		· Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2005 của Bộ GTVT v/v ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải



		15. Cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403559454


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện hồ sơ; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: Công dân xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải (theo mẫu). Kèm theo 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong thời gian không quá 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ.


2. Bản kê khai kinh nghiệm hành nghề chuyên môn theo chứng chỉ đã được cấp (theo mẫu).


3. Có chứng chỉ cũ, trường hợp mất chứng chỉ thì phải có giấy xác nhận của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương. 


4. Bản sao hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề, nếu là văn bằng, chứng chỉ do nước ngoài cấp phải dịch ra tiếng Việt và có công chứng.


5. Đối với trường hợp đề nghị bổ sung hành nghề thì phải có thêm bản sao văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin bổ sung.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ thiết kế hợp lệ. 



		Đối tượng thực hiện:

		Công dân 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Chứng chỉ hành nghề 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí thẩm định: 200.000đ (Tạm thu vì chưa hướng dẫn cụ thể)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải 


- Bản khi kinh nghiệm chuyên môn về thiết kế phương tiện vận tải 


(Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2005 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Có bằng tốt nghiệp từ bậc đại học trở lên do các cơ sở đào tạo của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp. Chuyên ngành được đào tạo phải phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ.


- Có ít nhất 3 năm làm việc trong ngành xin được cấp chứng chỉ.


(Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2005 )



		Căn cứ pháp lý :

		- Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2005 của Bộ GTVT v/v ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải



		16. Cấp phù hiệu xe taxi



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403559454


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện Giấy phép; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: Tổ chức xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Các giấy tờ đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô:


- Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty ( bản fô tô công chứng);


- Bằng tốt nghiệp đại học kinh tế vận tải của người điều hành và quyết định bổ nhiệm cán bộ ( bản fô tô công chứng).


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng dất và hợp đồng cho mượn mặt bằng.


2. Giấy tờ đủ điều kiện cấp phù hiệu xe taxi:


- Giấy đề nghị cấp phù hiệu cho xe taxi (theo mẫu);


- Phương án hoạt động vận tải hành khách bằng taxi. (theo mẫu);


 - Danh sách lái xe taxi, bằng lái xe và giấy chứng nhận tập huấn lái xe taxi ( bản fô tô công chứng);


- Giấy chứng nhận kiểm định ATKT & bảo vệ môi trường, giấy đăng ký xe ô tô (băn fô tô);


- Giấy chứng nhận sử dụng tần số vô tuyến điện ( bản fô tô công chứng);


- Giấy chứng nhận kiểm định đồng hồ (bản phô tô công chứng).


- 01 ảnh màu của xe taxi.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giao thông vận tải



		Kết quả:

		Phù hiệu xe taxi



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		1. Giấy đề nghị cấp phù hiệu cho xe taxi.


2. Phương án hoạt động vận tải hành khách bằng taxi 

(Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ GTVT)



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Ô tô taxi niên hạn sử dụng không quá 12 năm 


- Phù hiệu có giá trị tối đa 12 tháng.


- Có đăng ký màu sơn xe, biểu trưng của doanh nghiệp và số điện thoại giao dịch với khách.


- Ô tô taxi không quá 8 ghế, có hộp đèn với chữ “TAXI” hoặc “Meter TAXI”.



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2006 quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô


- Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ GTVT ban hành về vận tải khách bằng taxi



		17. Thẩm định thiết kế cơ sở công trình xây dựng giao thông



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Nhận hồ sơ trình thẩm định thiết kế cơ sở do Bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và đầu tư chuyển sang kèm theo yêu cầu thẩm định thiết kế cơ sở.

- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403559454


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Hai bên kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ và làm biên bản giao nhận, thời gian thẩm định theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và đầu tư và quy định hiện hành.


Bước 3: - Sau khi thẩm định sẽ gửi kết quả lại cho Sở Kế hoạch và đầu tư.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải


hoặc qua đường bưu điện.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản sao văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình.


2. Thuyết minh dự án.


3. Thuyết minh thiết kế


4. Các bản vẽ thiết kế.


5. Báo cáo khảo sát xây dựng


6. Biên bản của chủ đầu tư nghiệm thu thiết kế cơ sở, nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.


7. Các văn bản của cấp có thẩm quyền (nếu có) về quy hoạch xây dựng, quyền sử dụng đất, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, an toàn vận hành công trình ngầm và các yêu cầu khác có liên quan.


8. Kết quả thi tuyển kiến trúc công trình đối với trường hợp có thi tuyển.


9. Đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng.


10.  Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm thiết kế và các chủ trì thiết kế.


11.  Công văn yêu cầu thẩm định của Sở Kế hoạch và đầu tư


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày đối với các dự án nhóm B và 10 ngày đối với các dự án nhóm C kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Báo cáo thực hiện



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở được tính theo tỷ lệ % của giá trị xây lắp trong tổng mức đầu tư được duyệt 

(Công văn hướng dẫn số 5361/BTC-CST ngày 24/4/2006) (Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không.



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật xây dựng ngày 26/11/2003.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

- Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 về việc lập thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 106/2007/QĐ-UB ngày 28/12/2007 quy định về việc phân công, phân cấp uỷ quyền trong quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng.



		18. Thủ tục cấp Giấy phép xe ô tô tập lái



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403559454


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 


Bước 2: Phòng Tổ chức hành chính tổ chức kiểm tra hồ sơ, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: Tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


 1. Công văn xin cấp Giấy phép xe tập lái của đơn vị


 2. Giấy đăng ký xe ô tô bản phô tô ( kèm theo bản gốc để đối chiếu )


 3. Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bản phô tô ( kèm theo bản gốc để đối chiếu )


 4. Chứng nhận hiệu lực phanh phụ xe tập lái bản phô tô ( kèm theo bản gốc để đối chiếu ) 
 5. Giấy chứng nhận bảo hiểm xe cơ giới bản phô tô ( kèm theo bản gốc để đối chiếu )


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		01 ngày làm việc 



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy phép ôtô tập lái



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp đổi Giấy phép lái xe: 30.000 đồng

(Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không.



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật giao thông đường bộ số: 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001


- Quyết định số 55/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng BGTVT về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.

- Văn bản số 121/CĐBVN-QLPT& NL ngày 09/01/2008 của Cục đường bộ VN về việc hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.



		19. Thủ tục cấp giấy phép thi công các công trình thiết yếu nằm trong hành lang an toàn đường bộ (đối với các đường tỉnh và các Quốc lộ được uỷ thác quản lý: QL31, QL37, QL279).



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403559454


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 


Bước 2: Phòng Quản lý giao thông tổ chức kiểm tra hồ sơ, hiện trường (đi cùng với tổ chức, công dân), thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: - Tổ chức, công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


 1. Đơn xin cấp phép thi công công trình thiết yếu nằm trong hành lang an toàn đường bộ.


 2. Phương án thi công bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ an toàn công trình đường bộ; phương án khôi phục trả lại mặt bằng khi công trình hoàn thành;


 3. Bản cam kết tự di chuyển công trình khi ngành đường bộ có yêu cầu sử dụng và không đòi bồi thường.


 4. Văn bản thoả thuận của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền đối với trường hợp xin đấu nối;


 5. Văn bản chấp thuận thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.

 6. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ) có dấu đỏ hoặc công chứng



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc 



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy phép thi công 



		Phí, lệ phí:

		Không.



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không.



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật giao thông đường bộ số: 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001


- Nghị định số: 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Thủ Tướng Chính Phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT, ngày 07/11/2005 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 186/2004/NĐ-CP.

- Quyết định số 23 /2007/ QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành “Quy chế bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh, quốc lộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.



		20. Thủ tục chấp thuận thiết kế các công trình thiết yếu nằm trong hành lang an toàn đương bộ (đối với các đường tỉnh)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.

- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403559454


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Quản lý giao thông tổ chức kiểm tra hồ sơ, hiện trường (đi cùng với tổ chức, công dân), thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: - Công dân, tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


 1.Văn bản đề nghị xin chấp thuận thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC xây dựng công trình của Chủ đầu tư xây dựng công trình;

 2.Hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình có liên quan đến hành lang an toàn đường bộ;


 3.Văn bản thoả thuận của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền đối với trường hợp xin đấu nối.

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ) có dấu đỏ hoặc công chứng



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc 



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		văn bản chấp thuận 



		Phí, lệ phí:

		Không.



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không.



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật giao thông đường bộ số: 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001


- Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Thủ Tướng Chính Phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT, ngày 07/11/2005 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 186/2004/NĐ-CP.

- Quyết định số 23 /2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành “Quy chế bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh, quốc lộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.



		21. Thủ tục Thoả thuận thời gian, biện pháp thi công khi cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông đường bộ (đối với các đường tỉnh và các Quốc lộ được uỷ thác quản lý: QL31, QL37, QL279).



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.

- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403559454


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Quản lý giao thông tổ chức kiểm tra hồ sơ, hiện trường (đi cùng với tổ chức, công dân), thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: - Tổ chức, công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


 1.Văn bản xin thoả thuận thi công.

 2. Phương án thi công, biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông.


 3. Quyết định phê duyệt dự án hoặc thiết kế kinh tế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế.


 4. Hợp đồng thi công.


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ) có dấu đỏ hoặc công chứng



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Văn bản chấp thuận 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật giao thông đường bộ số 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001


- Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Thủ Tướng Chính Phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT, ngày 07/11/2005 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 186/2004/NĐ-CP.


- Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc ban hành “Quy chế bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh, quốc lộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.



		22. Thủ tục Cấp phép cho xe quá khổ, quá tải hoạt động trên đường bộ (đối với các đường tỉnh và các Quốc lộ được uỷ thác quản lý: QL31, QL37, QL279).



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403559454


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 


Bước 2: Phòng Quản lý giao thông tổ chức kiểm tra hồ sơ, hiện trường (đi cùng với tổ chức, công dân), thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


Bước 3: - Công dân, tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


 1. Đơn xin cấp giấy phép lưu hành xe vận chuyển quá khổ, quá tải ( theo mẫu nhận quy định) 


 2. Các giấy tờ liên quan đến phương tiện vận chuyển (kiểm định, giấy phép lưu hành...) 


 3. Bản vẽ thể hiện rõ kích thước chiều dài, chiều rộng và chiều cao của xe kể cả khi xếp hàng hóa và khoảng cách giữa các trục xe. 


 4. Lộ trình vận chuyển (từng tuyến đường, cầu có nhu cầu lưu thông qua). Lộ trình vận chuyển thể hiện rõ trên bản đồ hoặc trên bản vẽ khái quát (có nêu cụ thể tải trọng của đường và cầu hiện hữu). 

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ) có dấu đỏ hoặc công chứng



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Văn bản chấp thuận 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin cấp phép lưu hành xe qúa tải, quá khổ

(Quyết định số 63/2007/QĐ-BGTVT ngày 18/12/2007 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật giao thông đường bộ số: 26/2001/QH10 ngày 29/6/2001


- Nghị định số:186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Thủ Tướng Chính Phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Quyết định số 63/2007/QĐ- BGTVT ngày 18/12/2007 của Bộ GTVT ban hành quy định về vận chuyển hành siêu trường, siêu trọng và lưu hành xe bánh xích gây hư hại mặt đường, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ trên đường bộ.



		23. Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định


(Đối với tuyến vận tải khách nội tỉnh)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403559454


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện Giấy phép; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: - Tổ chức xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định.


2. Phương án hoạt động vận khách bằng ô tô, lịch trình chạy xe 


3. Các loại giấy tờ của từng xe tham gia khai thác thử (Giấy đăng ký xe, sổ kiểm định chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện ).


4. Giấy phép đăng ký kinh doanh (nếu doanh nghiệp đăng tham gia kinh doanh vận tải lần đầu). 


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức





		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Văn bản chấp thuận

(Phù hiệu “xe tuyến cạy cố định” và sổ nhật trình.)



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		1- Đơn đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định.


2- Phương án hoạt động vận khách bằng ô tô.


3- Lịch trình chạy xe.


(Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		1. Điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô:


a) Đăng ký kinh doanh ngành vận tải ô tô theo quy định của pháp luật.

b) Đảm bảo số lượng và chất lượng phương tiện phù hợp với loại hình kinh doanh.


c) Đảm bảo số lượng lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phù hợp với phương án kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh:


+ Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải có lý lịch rõ ràng được chính quyền địa phương (cấp phường hoặc xã) xác nhận; có Giấy chứng nhận sức khoẻ đủ điều kiện lao động của cơ quan y tế có thẩm quyền; có hợp đồng lao động bằng văn bản với người sử dụng lao động;


+ Lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật.


- Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp phải có trình độ chuyên môn chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên. 

d) Có nơi đỗ xe phù hợp với quy mô của doanh nghiệp, của hộ kinh doanh, bảo đảm yêu cầu phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.


2. Điều kiện kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định:


a) Đảm bảo đủ số lượng xe thực hiện phương án hoạt động tuyến cố định mà doanh nghiệp đăng ký với cơ quan quản lý tuyến; xe phải có phù hiệu xe chạy tuyến cố định và sổ nhật trình chạy xe theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.


b) Ô tô có niên hạn sử dụng không quá quy định sau:


- Cự ly trên 300km:


+ Không quá 15 năm đối với ô tô sản xuất để chở khách;


+ Không quá 12 năm đối với ô tô chuyển đổi công năng t​rước ngày 01/01/2002 từ các loại xe khác thành ô tô chở khách.


- Cự ly từ 300km trở xuống:


+ Không quá 20 năm đối với xe ô tô sản xuất để chở khách;


+ Không quá 17 năm đối với ô tô chuyển đổi công năng trước ngày 01/01/2002 từ các loại xe khác thành ô tô chở khách.


+ Nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. (Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.)


1. Doanh nghiệp phải tổ chức khai thác thử nghiệm tuyến trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ban hành văn bản chấp thuận, sau thời hạn đó văn bản chấp thuận không còn hiệu lực.


2. Thời hạn khai thác thử tối đa là 180 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý tuyến công bố mở tuyến vận tải khách cố định mới.


(Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 của Bộ GTVT quy định về vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định và theo hợp đồng.)



		Căn cứ pháp lý :

		· Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

· Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 của Bộ GTVT quy định về vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định và theo hợp đồng.



		24. Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định 


(Đối với tuyến vận tải khách liên tỉnh liền kề)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải, Cán bộ chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403559454


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp kiểm tra hồ sơ và trình lãnh đạo Sở xác nhận vào Đơn Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định; Chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: - Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải. Cán bộ chuyên môn hướng dẫn tổ chức tiếp tục nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nơi đến và Cục đường bộ Việt Nam để xem xét, giải quyết tiếp.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định. 


2. Phương án hoạt động vận khách bằng ô tô, lịch trình chạy xe 


3. Các loại giấy tờ của từng xe tham gia khai thác thử (Giấy đăng ký xe, sổ kiểm định chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện ).


4. Giáy phép đăng ký kinh doanh ( nếu doanh nghiệp đăng tham gia kinh doanh vận tải lần đầu ). 


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Xác nhận vào Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định.



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		1- Đơn đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định.


2- Phương án hoạt động vận khách bằng ô tô.


3- Lịch trình chạy xe.


( Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		1. Điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô:


a) Đăng ký kinh doanh ngành vận tải ô tô theo quy định của pháp luật.


b) Đảm bảo số lượng và chất lượng phương tiện phù hợp với loại hình kinh doanh.


c) Đảm bảo số lượng lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phù hợp với phương án kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh:


- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải có lý lịch rõ ràng được chính quyền địa phương (cấp phường hoặc xã) xác nhận; có Giấy chứng nhận sức khoẻ đủ điều kiện lao động của cơ quan y tế có thẩm quyền; có hợp đồng lao động bằng văn bản với người sử dụng lao động;


- Lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật.


d) Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp phải có trình độ chuyên môn chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên. 

e) Có nơi đỗ xe phù hợp với quy mô của doanh nghiệp, của hộ kinh doanh, bảo đảm yêu cầu phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.


2. Điều kiện kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định:


a) Đảm bảo đủ số lượng xe thực hiện phương án hoạt động tuyến cố định mà doanh nghiệp đăng ký với cơ quan quản lý tuyến; xe phải có phù hiệu xe chạy tuyến cố định và sổ nhật trình chạy xe theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.


b) Ô tô có niên hạn sử dụng không quá quy định sau:


- Cự ly trên 300km:


+ Không quá 15 năm đối với ô tô sản xuất để chở khách;


+ Không quá 12 năm đối với ô tô chuyển đổi công năng t​rước ngày 01/01/2002 từ các loại xe khác thành ô tô chở khách.


- Cự ly từ 300km trở xuống:


+ Không quá 20 năm đối với xe ô tô sản xuất để chở khách;


+ Không quá 17 năm đối với ô tô chuyển đổi công năng trước ngày 01/01/2002 từ các loại xe khác thành ô tô chở khách.


- Nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. 


(Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 ) 


1. Doanh nghiệp phải tổ chức khai thác thử nghiệm tuyến trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ban hành văn bản chấp thuận, sau thời hạn đó văn bản chấp thuận không còn hiệu lực.


2. Thời hạn khai thác thử tối đa là 180 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý tuyến công bố mở tuyến vận tải khách cố định mới.

(Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 )



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

- Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 của Bộ GTVT quy định về vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định và theo hợp đồng.



		25. Đề nghị công bố tuyến vận tải khách bằng ô tô sau thời gian khai thác thử 
(Đối với tuyến nội tỉnh và liên tỉnh liền kề)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403559454


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo Sở ra văn bản công bố. 


Bước 3: - Tổ chức xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Giấy đề nghị công bố tuyến sau thời gian khai thác thử.


2. Văn bản chấp thuận khai thác thử của Sở Giao thông vận tải.


3. Báo cáo kết quả hoạt động sau thời gian khai thác thử.


4. Phương án hoạt động vận khách bằng ô tô, lịch trình chạy xe (nếu số lượng phương tiện thay đổi). 


5. Giấy đăng ký xe, sổ kiểm định chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện của các xe trong danh sách đăng ký khai thác.


b) Số lượng hồ sơ: 02(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Văn bản chấp thuận



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		1- Đề nghị công bố tuyến vận tải khách bằng ô tô sau thời gian khai thác thử.


2- Phương án hoạt động vận khách bằng ô tô.


3- Lịch trình chạy xe.


(Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.


- Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 của Bộ GTVT quy định về vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định và theo hợp đồng.



		26. Đề nghị công bố tuyến vận tải khách bằng ô tô sau thời gian khai thác thử 
(Đối với vận tải khách bằng ô tô tuyến liên tỉnh)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403559454


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp thẩm tra hồ sơ và trình lão đạo Sở ký xác nhận vào Giấy đề nghị công bố tuyến. Chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 3: - Tổ chức xuất trình giấy hẹn và nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải. Cán bộ chuyên môn hướng dẫn tổ chức tiếp tục nộp hồ sơ tại Cục đường bộ Việt Nam để xem xét, giải quyết tiếp.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Giấy đề nghị công bố tuyến sau thời gian khai thác thử.


2. Văn bản chấp thuận khai thác thử của Sở Giao thông vận tải.


3. Báo cáo kết quả hoạt động sau thời gian khai thác thử.


4. Phương án hoạt động vận khách bằng ô tô, lịch trình chạy xe ( nếu số lượng phương tiện thay đổi ). 


5. Giấy đăng ký xe, sổ kiểm định chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện của các xe trong danh sách đăng ký khai thác.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cục Đường bộ Việt Nam


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Xác nhận vào Giấy đề nghị công bố tuyến vận tải khách bằng ô tô sau thời gian khai thác thử.



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		1- Đề nghị công bố tuyến vận tải khách bằng ô tô sau thời gian khai thác thử.


2- Phương án hoạt động vận khách bằng ô tô.


3- Lịch trình chạy xe.


(Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.


- Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 của Bộ GTVT quy định về vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định và theo hợp đồng.



		27. Đăng ký tham gia khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định. 


(Đối với trường hợp tuyến vận tải khách có cự ly nhỏ hơn 1000km)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403559454


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện Giấy phép; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: - Tổ chức xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đăng ký khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định.


2. Phương án hoạt động vận khách bằng ô tô, lịch trình chạy xe 


3. Giấy đăng ký xe, sổ kiểm định chứng nhận ATKT phương tiện của các xe trong sanh sách tham gia khai thác tuyến ( bản phôtôcoppy ).


4. Giấy phép đăng ký kinh doanh (nếu doanh nghiệp đang tham gia kinh doanh vận tải lần đầu). 


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ .



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Văn bản chấp thuận 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		1. Đăng ký khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định.


2. Phương án hoạt động vận khách bằng ô tô.


3.Lịch trình chạy xe 


(Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		1. Xe đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định phải đủ các điều kiện sau:


a) Là loại xe có 9 ghế ngồi trở lên kể cả ghế người lái;


b) Đăng ký sở hữu xe gồm:


- Xe đăng ký sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu chi nhánh doanh nghiệp, biển số xe đăng ký tại địa phương nơi doanh nghiệp hoặc chi nhánh đặt trụ sở;


- Xe đăng ký sở hữu của đơn vị có chức năng thuê mua tài chính kèm theo hợp đồng thuê mua tài chính giữa đơn vị vận tải và đơn vị thuê mua tài chính (bản phô tô); biển số xe đăng ký tại địa phương nơi doanh nghiệp cho thuê tài chính đặt trụ sở;


- Xe đăng ký của tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản kèm theo đăng ký kinh doanh cho thuê tài sản (bản phô tô có công chứng), hợp đồng thuê tài sản giữa đơn vị vận tải và đơn vị, hộ kinh doanh cho thuê tài sản (bản phô tô); biển số xe đăng ký tại địa phương nơi tổ chức cá nhân đăng ký kinh doanh cho thuê tài sản.


2. Doanh nghiệp phải tổ chức khai thác tuyến trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được chấp thuận, sau thời hạn đó văn bản chấp thuận không còn hiệu lực.


3. Thời hạn khai thác tuyến của doanh nghiệp là 07 năm, hết thời hạn doanh nghiệp phải đăng ký lại theo quy định.


(Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007)



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

- Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 của Bộ GTVT quy định về vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định và theo hợp đồng.



		28. Xác nhận vào đăng ký tham gia khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định. (Đối với trường hợp tuyến vận tải khách có cự ly trên 1000km)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403559454


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp kiểm tra hồ sơ và trình lãnh đạo Sở ký xác nhận vào đăng ký tham gia khai thác vận tải khách của tổ chức.


Bước 3: - Tổ chức xuất trình giấy hẹn, nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Cán bộ chuyên muôn hướng dẫn tổ chức tiếp tục nộp hồ sơ tại Cục đường bộ Việt Nam để xem xét, giải quyết.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đăng ký khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định.


2. Phương án hoạt động vận khách bằng ô tô, lịch trình chạy xe 


3. Giấy đăng ký xe, sổ kiểm định chứng nhận ATKT phương tiện của các xe trong sanh sách tham gia khai thác tuyến (bản phô tô).


4. Giấy phép đăng ký kinh doanh (nếu doanh nghiệp đăng tham gia kinh doanh vận tải lần đầu). 


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ .



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Xác nhận vào đăng ký tham gia khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định. 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		1. Đăng ký khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định.


2. Phương án hoạt động vận khách bằng ô tô.


3. Lịch trình chạy xe.


(Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

- Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 của Bộ GTVT quy định về vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định và theo hợp đồng.



		29. Đăng ký bổ sung xe tham gia khai thác vận tải khách theo tuyến cố định



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403559454


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện Giấy phép; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: - Tổ chức xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đăng ký bổ sung xe khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định.


2. Phương án hoạt động vận khách bằng ô tô, lịch trình chạy xe.


3. Giấy chấp thuận tham gia khai thác tuyến đang khai thác.


4. Giấy đăng ký xe, sổ kiểm định chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện của xe trong danh sách tham gia khai thác tuyến (bản phôtôcoppy). 


b) Số lượng hồ sơ: 02(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Văn bản chấp thuận 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		1- Đơn đăng ký bổ sung xe tham gia gia khai thác vận tải khách theo tuyến cố định.


2- Phương án hoạt động vận khách bằng ô tô.


3- Lịch trình chạy xe.


(Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

- Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 của Bộ GTVT quy định về vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định và theo hợp đồng.



		30. Thông báo thay xe tham gia khai thác vận tải khách theo tuyến cố định



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403559454


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện Giấy phép; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: - Tổ chức xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Thông báo thay xe tham gia khai thác vận tải khách theo tuyến cố định.


2. Chấp thuận có phương tiện tham gia.


3. Giấy đăng ký 

4. Kinh doanh đưa xe vào thay thế.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		Trả trong ngày.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Sổ nhật trình và phù hiệu “Xe chạy tuyến cố định”



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Thông báo thay xe tham gia khai thác vận tải khách theo tuyến cố định.

(Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.


- Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 của Bộ GTVT quy định về vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định và theo hợp đồng.



		31. Đăng ký khai thác vận tải khách theo hợp đồng.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403559454


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện Giấy phép, chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: - Tổ chức xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đăng ký khai thác vận tải khách bằng ô tô theo hợp đồng.


2. Giấy đăng ký xe, sổ kiểm định chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện của các xe trong danh sách tham gia khai thác ( bản phô tô có bản chính để đối chiếu ).


3. Giấy phép đăng ký kinh doanh ( nếu doanh nghiệp tham gia kinh doanh vận tải lần đầu ).


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Phù hiệu “Xe hợp đồng”



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị đăng ký khai thác vận tải khách theo hợp đồng.

(Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		1. Có đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có loại hình kinh doanh vận tải bằng ô tô 

( Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2006) 

2. Có số lượng, chất lượng xe phù hợp với loại hình kinh doanh theo phương án kinh doanh do doanh nghiệp kinh doanh xây dựng. 


3. Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp (lãnh đạo doanh nghiệp hoặc Trưởng phòng điều hành vận tải) có trình độ chuyên môn chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên.


4. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê vị trí đỗ xe tối thiểu là 3 năm với diện tích phù hợp cho 1/3 số lượng xe của doanh nghiệp.


5. Xe ô tô khách đăng ký ở nước ngoài không được khai thác vận tải khách theo hình thức hợp đồng trên lãnh thổ Việt Nam.


6. Phù hiệu “XE HỢP ĐỒNG” có giá trị 06 tháng.


(Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 )



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

- Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 của Bộ GTVT quy định về vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định và theo hợp đồng.



		32. Đăng ký khai thác vận tải khách theo hợp đồng chuyến.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403559454


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện Giấy phép; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: - Tổ chức xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đăng ký khai thác vận tải khách bằng ô tô theo hợp đồng.


2. Cơ sở chứng minh trong thời gian xe đi hợp đồng không có chuyến phải thực hiện theo biểu đồ đã đăng ký hoặc có xe khác chạy thay chuyến trong thời gian xe đi hợp đồng. Trong trường hợp hồ sơ phải có biểu đồ chạy xe có xác nhận của bến xe hoặc giấy đăng ký xe, sổ kiểm định chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện của xe đưa vào chạy thay trong thời gian xe đi hợp đồng.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		Trả trong ngày.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Phù hiệu “Xe hợp đồng”



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị đăng ký khai thác vận tải khách theo hợp đồng chuyến. 

(Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.


- Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 của Bộ GTVT quy định về vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định và theo hợp đồng.



		33. Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện vận tải thương mại



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403559454


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện Giấy phép; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: - Tổ chức xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào kèm theo danh sách phương tiện vận tải đăng ký tham gia (theo mẫu)

2. Tờ khai đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho mỗi phương tiện.


3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với đơn vị kinh doanh vận tải ( bản phôtôcopy có công chứng hoặc bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu ).


4. Giấy đăng ký xe, sổ kiểm định chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện của xe trong danh sách tham gia khai thác ( bản bản phôtôcopy kèm theo bản chính để đối chiếu).


5. Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đề nghị cấp phép (bản phôtôcopy ).


6. Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới ( bản phôtôcopy ).


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		1. Giấy phép liên vận Việt - Lào 

2. Phù hiệu “Transit Viet Lao”



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí Giấy phép liên vận: 50.000đ 

( Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		1. Đơn đề cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào.


2. Tờ khai đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào.


(Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Thời hạn cấp giấy phép liên vận Việt - Lào bằng thời gian ghi trong đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào nhưng không quá 01 năm.

(Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 )



		Căn cứ pháp lý :

		- Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 hướng dẫn thi hành Nghị định thư 2001 ngày 18/7/2001 giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ giao thông vận tải, Bưu điện và Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 v/v Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

- Nghị định thư 2001 ngày 18/7/2001 giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ giao thông vận tải, Bưu điện và Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.



		34. Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào đối với phương tiện vận tải công vụ



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403559454


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện Giấy phép; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: - Tổ chức xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào kèm theo danh sách phương tiện vận tải đăng ký tham gia;


2. Tờ khai đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho mỗi phương tiện;


3. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (bản phôtôcopy);


4. Giấy đăng ký xe, sổ kiểm định chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện của xe trong danh sách tham gia khai thác ( bản phôtôcopy kèm theo bản chính để đối chiếu );


5. Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đề nghị cấp phép ( bản phôtôcopy );


6. Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới ( bản phôtôcopy ).


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.





		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		1. Giấy phép liên vận Việt - Lào 

2. Phù hiệu “Transit Viet Lao”



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí Giấy phép liên vận: 50.000đ 

(Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		1. Đơn đề cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào.


2. Tờ khai đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào 


( Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Thời hạn cấp giấy phép liên vận Việt - Lào bằng thời gian ghi trong đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào nhưng không quá 01 năm.

(Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 )



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định thư 2001 ngày 18/7/2001 giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ giao thông vận tải, Bưu điện và Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.


- Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 hướng dẫn thi hành Nghị định thư 2001 ngày 18/7/2001 giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ giao thông vận tải, Bưu điện và Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 v/v Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.



		35. Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào đối với phương tiện của cá nhân



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403559454


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện Giấy phép; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: - Cá nhân xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào kèm theo danh sách phương tiện vận tải đăng ký tham gia;


2. Tờ khai đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho mỗi phương tiện;


3. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (bản phôtôcopy);


4. Giấy đăng ký xe, sổ kiểm định chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện của xe trong danh sách tham gia khai thác ( bản phôtôcopy kèm theo bản chính để đối chiếu ).


5. Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đề nghị cấp phép ( bản phôtôcopy ).


6. Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới ( bản phôtôcopy ).


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		1. Giấy phép liên vận Việt - Lào 

2. Phù hiệu “Transit Viet Lao”



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí Giấy phép liên vận: 50.000đ 

(Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		1. Đơn đề cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào.


2. Tờ khai đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào

 ( Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Thời hạn cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho xe cá nhân đi việc riêng tối đa không quá 01 tháng.


(Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/) 



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định thư 2001 ngày 18/7/2001 giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ giao thông vận tải, Bưu điện và Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.


- Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 hướng dẫn thi hành Nghị định thư 2001 ngày 18/7/2001 giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ giao thông vận tải, Bưu điện và Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 v/v Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.



		36. Cấp phù hiệu "xe vận chuyển khách du lịch "



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403559454


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện Giấy phép; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: - Tổ chức xuất trình giấy hẹn nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Giấy đề nghị vận tải khách du lịch bằng ô tô ( theo mẫu ).


2. Giấy phép đăng ký kinh doanh có loại hình kinh doanh vận tải khách du lịch ( nếu doanh nghiệp đang tham gia kinh doanh vận tải lần đầu ) 


3. Giấy đăng ký xe, sổ kiểm định chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện của các xe trong sanh sách tham gia khai thác tuyến ( bản phôtôcopy ).


4. Văn bản xác nhận đạt tiêu chuẩn xe vận chuyển khách du lịch theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch có thẩm quyền. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ .



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		1. Văn bản chấp thuận

2. Phù hiệu “xe vận chuyển khách du lịch”



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Giấy đề nghị vận tải khách du lịch bằng ô tô. 

(Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		1. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đủ điều kiện 

(Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT, ngày 26/03/2007).


2. Xe ô tô đăng ký biển số nước ngoài không được khai thác vận tải khách các tuyến du lịch nội địa trên lãnh thổ Việt Nam.


3. Xe vận chuyển khách du lịch phải bảo đảm các điều kiện phục vụ khách du lịch theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch có thẩm quyền.


5. Phù hiệu xe vận chuyển khách du lịch có giá trị 06 tháng.


6. Xe vận tải khách du lịch phải ghi tên và số điện thoại của doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh ở phần đầu mặt ngoài hai bên thân hoặc cánh cửa xe.


7. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh kinh doanh vận tải khách du lịch phải chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải khách du lịch theo quy định của Luật Du lịch, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch và các quy định tại văn bản này.


8. Khi đưa xe ra vận tải khách du lịch phải có chương trình du lịch theo tuyến du lịch đối với xe thuộc ngành du lịch quản lý, hợp đồng du lịch kèm theo chương trình du lịch đối với xe của tổ chức, cá nhân hợp đồng với ngành du lịch.


9. Nghiêm cấm các xe đăng ký khai thác vận tải khách du lịch tổ chức bán vé cho khách.

(Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 )



		Căn cứ pháp lý :

		- Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.


- Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 của Bộ GTVT quy định về vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định và theo hợp đồng.



		37. Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ôtô



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ gửi công văn kèm theo danh sách và hồ sơ giáo viên tại Phòng Tổ chức hành chính - Sở Giao thông vận tải. Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ và hẹn thời gian địa điểm tổ chức tập huấn.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403559454


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Tổ chức hành chính tập hợp hồ sơ trình Giám đốc Sở ra quyết định mở lớp tập huấn và thi tay nghề giáo viên thực hành giáo viên. 


Bước 3: Sở Giao thông vận tải tổ chức tập huấn và thi tay nghề cho giáo viên do các cơ sở đào tạo đã đăng ký.


Bước 4: - Các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ nhận kết quả tại Phòng Tổ chức hành chính - Sở Giao thông vận tải.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Phòng Tổ chức hành chính - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Công văn của cơ sở đào tạo lái xe đề nghị cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ôtô, kèm theo danh sách giáo viên đề nghị tập huấn (theo mẫu);


2- Kèm theo Công văn gồm các hồ sơ sau:


- Bản công chứng Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (trở lên), 

- Bản công chứng Giấy phép lái xe ôtô

- Bản công chứng Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy chứng nhận giáo viên thực hành lái xe ôtô



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ôtô 

( Công văn số 121/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		1- Tiêu chuẩn chung của giáo viên: 


a) Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt;


b) Có đủ sức khỏe theo quy định;


c) Lý lịch bn thân rõ ràng;


d) Có chứng chỉ sư phạm.


2- Tiêu chuẩn giáo viên dạy thực hành lái xe: 


a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên hoặc có tay nghề cao;


b) Thuộc biên chế hoặc hợp đồng ít nhất 02 năm với cơ sở đào tạo lái xe;


c) Có giấy phép lái xe tương ứng hoặc cao hơn hạng giấy phép lái xe đào tạo, nhưng không thấp hơn giấy phép lái xe hạng B2;


d) Giáo viên được phân công dạy các hạng giấy phép lái xe B1, B2 phải có thâm niên lái xe từ 03 năm trở lên; dạy các hạng giấy phép lái xe C, D, E, F phải có thâm niên lái xe từ 05 năm trở lên;


 đ) Đã qua tập huấn về nghiệp vụ dạy thực hành lái xe theo hướng dẫn của Cục Đường bộ Việt Nam và được cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe;


e) Khi dạy lái xe phải đeo phù hiệu "Giáo viên dạy lái xe" có tên và dán ảnh, ghi rõ tên cơ sở đào tạo, các hạng giấy phép lái xe được phép dạy lái. Phù hiệu do Thủ trưởng cơ sở đào tạo lái xe cấp, quản lý và được ép plastic.

( Quyết định số 55 /2007/QĐ-BGTVT, 07/11/2007 )



		Căn cứ pháp lý :

		- Quyết định số 55/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT Ban hành Quy chế Quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.


- Công văn số 121/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2008 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ; Công văn số 1189/PTNL ngày 09/6/2003 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc tổ chức tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe ôtô.



		38. Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 dành cho môtô hạng A1 



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý cấp giấy phép lái xe - Sở Giao thông vận tải. Cán bộ chuyên môn nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403555376


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Quản lý cấp giấy phép lái xe thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế tại Cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ. 


Bước 3: - Cơ sở đạo tạo lái xe nhận kết quả tại Phòng Quản lý cấp giấy phép lái xe - Sở Giao thông vận tải.

- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Phòng Quản lý cấp giấy phép lái xe - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Công văn đề nghị của các cơ sở đào tạo.


2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản công chứng) hoặc hợp đồng thuê sân dùng để sát hạch lái xe môtô.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải.



		Kết quả:

		Giấy chứng nhận Trung tâm Sát hạch loại 3. 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Quyết định số 55/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT Ban hành Quy chế Quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.


- Công văn số 121/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2008 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.



		39. Cấp đăng ký, cấp biển số xe, máy chuyên dùng ( Trường hợp đăng ký lần đầu)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, hẹn ngày giờ, địa điểm để kiểm tra thực tế phương tiện, vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403555376


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp tiến hành kiểm tra phương tiện theo đúng thời gian và địa điểm đã thống nhất với công dân; hai bên cùng ký vào phiếu kiểm tra.


Bước 3: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 4: - Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Tờ khai cấp đăng ký, biển số (theo mẫu);


2-Tờ khai hải quan theo quy định của Tổng cục hải quan đối với xe máy chuyên dùng nhập khẩu hoặc Phiếu chứng nhận xuất xưởng đối với xe, máy chuyên dùng lắp ráp trong nước;


3- Hoá đơn tài chính.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy đăng ký và Biển số xe 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp đăng ký, biển số xe, máy chuyên dùng: 150.000 đồng nếu phải đóng lại số khung, số máy lệ phí là 200.000 đồng. (Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Tờ khai xin đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng 

(Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Chủ sở hữu hoặc người được uỷ quyền đến làm thủ tục cấp đăng ký, biển số phải mang theo giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức) hoặc Chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu (nếu là cá nhân) 


(Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/)



		Căn cứ pháp lý :

		· Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT v/v ban hành quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.


· Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 của Bộ tài chính v/v hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.



		40. Cấp đăng ký, cấp biển số xe, máy chuyên dùng 


(Trường hợp xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hoặc thiếu hồ sơ gốc)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; thống nhất việc đăng thông báo công khai trên Đài PTTH, Báo Bắc Giang và thời gian, địa điểm kiểm tra thực tế phương tiện, vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403555376


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp tổ chức kiểm tra phương tiện theo đúng thời gian và địa điểm đã thống nhất với công dân. 

Bước 3: Đăng thông báo trên Đài PTTH, Báo Bắc Giang, sau 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đăng thông báo nếu không có tranh chấp về quyền sở hữu sẽ hoàn tất hồ sơ cấp đăng ký, biển số theo quy định.


Bước 4: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 5: - Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Tờ khai đăng ký cấp biển số Xe máy chuyên dùng (theo mẫu)

2- Bản cam đoan xe, máy chuyên dùng là tài sản hợp pháp, nếu phát hiện có sự sai khác chủ sở hữu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật;


3- Bản sao chứng chỉ kiểm định.


4- Bản sao các văn bản hợp đồng thông tin quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy đăng ký biển số xe 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng: 150.000 đồng (nếu phải đóng lại số khung, số máy lệ phí là 200.000 đồng) (Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Tờ khai xin đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng - theo mẫu

(Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký, chủ sở hữu khong được sang tên đổi chủ, nhượng bán, cầm cố, thế chấp.


- Chủ sở hữu hoặc người được uỷ quyền đến làm thủ tục cấp đăng ký, biển số phải mang theo giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức) hoặc Chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu (nếu là cá nhân)


(Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 )



		Căn cứ pháp lý :

		- Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT v/v ban hành quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường Xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 v/v hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.



		41. Cấp đăng ký, cấp biển số xe, máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu


(Xe máy chuyên dùng đã được cấp đăng ký, biển số - trường hợp chuyển quyền sở hữu trong tỉnh Bắc Giang)



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra, vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403555376


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

 Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: - Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhân kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Tờ khai đăng ký cấp biển số xe, máy chuyên dùng (theo mẫu);


2- Hoá đơn tài chính hoặc hợp đồng mua bán, hoặc giấy chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy đăng ký



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng: 30.000đồng (Không cấp lại biển số)

 (Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Tờ khai xin đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng – theo mẫu 

( Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Chủ sở hữu hoặc người được uỷ quyền đến làm thủ tục cáp đăng ký, biển số phải mang theo giáy giới thiệu (nnếu là cơ quan, tổ chức) hoặc Chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu (nếu là cá nhân)


( Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 ) 



		Căn cứ pháp lý :

		- Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT v/v ban hành quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe, máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 v/v hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ



		42. Cấp đăng ký, cấp biển số xe, máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu.


( Trường hợp xe máy chuyên dùng đã đăng ký tại tỉnh, thành phố khác nay chuyển đến đăng ký tại tỉnh Bắc Giang )



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; hẹn ngày giờ, địa điểm để kiểm tra thực tế phương tiện, vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403555376


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp tổ chức kiểm tra phương tiện theo đúng thời gian và địa điểm đã thống nhất với công dân. 

Bước 3: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 4: - Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Tờ khai đăng ký cấp biển số xe, máy chuyên dùng (theo mẫu);

2- Hoá đơn tài chính hoặc hợp đồng mua bán, hoặc giấy chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;


3- Túi đựng hồ sơ cấp đăng ký lần đầu của cơ quan đăng ký cũ;


4- Phiếu sang tên, di chuyển của cơ quan quản lý cũ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy đăng ký và Cấp biển số



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng: 150.000 đồng (nếu phải đóng lại số khung, số máy lệ phí là 200 000 đồng) (Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Tờ khai xin đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng – theo mẫu

(Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Chủ sở hữu hoặc người được uỷ quyền đến làm thủ tục cáp đăng ký, biển số phải mang theo giáy giới thiệu (nnếu là cơ quan, tổ chức) hoặc Chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu (nếu là cá nhân) 


( Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 )



		Căn cứ pháp lý :

		- Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT v/v ban hành quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường XMCD có tham gia giao thông đường bộ.


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 v/v hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ



		43. Cấp lại đăng ký, cấp biển số xe, máy chuyên dùng 



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; hẹn ngày giờ, địa điểm để kiểm tra thực tế phương tiện, vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403555376


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp tổ chức kiểm tra phương tiện theo đúng thời gian và địa điểm đã thống nhất với công dân. 

Bước 3: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 4: - Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Tờ khai cấp lại đăng ký hoặc biển số xe, máy chuyên dùng bị mất do chủ sở hữu lập (theo mẫu);


2- Ban cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung liên quan đến quyền sở hữu xe máy chuyên dùng của chủ sở hữu lập.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy đăng ký hoặc biển số xe



		Phí, lệ phí:

		- Lệ phí cấp đăng ký xe máy chuyên dùng: 30.000 đồng.


- Lệ phí cấp biển số xe máy chuyên dùng: 120.000 đồng.


(Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Tờ khai xin đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng-theo mẫu (Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Chủ sở hữu hoặc người được uỷ quyền đến làm thủ tục cáp đăng ký, biển số phải mang theo giáy giới thiệu (nnếu là cơ quan, tổ chức) hoặc Chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu (nếu là cá nhân) 


(Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 )



		Căn cứ pháp lý :

		- Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT v/v ban hành quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường XMCD có tham gia giao thông đường bộ.


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 v/v hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ



		44.Cấp đăng ký, biển số xe, máy chuyên dùng tạm thời.

( Xe máy chuyên dùng chưa có đăng ký, biển số muốn tự di chuyển trên đường bộ cần phải có đăng ký, biển số tạm thời)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra, hẹn ngày giờ, địa điểm để kiểm tra thực tế phương tiện, vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403555376


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp tổ chức kiểm tra phương tiện theo đúng thời gian và địa điểm đã thống nhất với công dân. 

Bước 3: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 4: - Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Tờ khai cấp lại đăng ký. biển số tạm thời xe, máy chuyên dùng (theo mẫu);

2- Tờ khai hàng hoá nhập khẩu – theo quy định của Hải quan; 


3- Hoá đơn tài chính hoặc phiếu xuất xưởng.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy đăng ký 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng: 150.000đồng (nếu đóng lại số khung, số máy lệ phí là 200.000 đồng)

(Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Tờ khai xin đăng ký, cấp biển số xe, máy chuyên dùng


(Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001)



		Yêu cầu, điều kiện:

		1- Chủ sở hữu hoặc người được uỷ quyền đến làm thủ tục cáp đăng ký, biển số phải mang theo giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức) hoặc Chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu (nếu là cá nhân) 


2- Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời là 30 ngày kể từ ngày cấp)


(Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001)



		Căn cứ pháp lý :

		- Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT v/v ban hành quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường XMCD có tham gia giao thông đường bộ.


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 v/v hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ



		45. Sang tên, di chuyển xe, máy chuyên dùng


( áp dụng đối với xe, máy chuyên dùng đã đăng ký tại tỉnh Bắc Giang nay chuyển đi đăng ký tại tỉnh, thành phố khác.)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ kiểm tra, vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả.


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403555376


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện phiếu sang tên, di chuyển, cắt góc đăng ký cũ, rút hồ sơ gốc, niêm phong hồ sơ và đăng ký đã cắt góc; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: - Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuẩt trình giấy hẹn và nhận kết quả.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Hợp đồng mua bán hoặc Quyết định điều chuyển của cơ quan có thẩm quyền;


2- Hoá đơn tài chính;


3- Biển số và Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng đã được cấp.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		03 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Phiếu sang tên, di chuyển 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Chủ phương tiện phải nộp lại biển số đã được cấp


(Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 )



		Căn cứ pháp lý :

		- Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT v/v ban hành quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường XMCD có tham gia giao thông đường bộ



		46. Cấp giấy phép đào tạo lái xe cơ giới đường bộ



		Trình tự thực hiện:




		1. - Đối với giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4: 


Bước 1: Đơn vị đào tạo lái xe gửi đến Sở Giao thông vận tải: Công văn đề nghị và báo cáo bao gồm: Quyết định thành lập đơn vị của cơ quan có thẩm quyền; Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng hoặc Giám đốc đơn vị đào tạo; Quy chế tổ chức hoạt động của Trường (Trung tâm); tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe: cơ sở vật chất, phòng học, sân tập lái, đội ngũ giáo viên, xe tập lái. Hồ sơ giáo viên, hồ sơ xe tập lái (có xác nhận của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của đơn vị đào tạo).


- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang


- Điện thoại: 02403555376


- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2: Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe.

Bước 3: Sở Giao thông vận tải xét, cấp giấy phép đào tạo lái xe cho đơn vị.


2. Đối với giấy phép đào tạo lái xe hạng B1, B2, C, D, E, F: 


Bước 1: Đơn vị đào tạo lái xe gửi đến Sở Giao thông vận tải: Công văn đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe ôtô. Sở Giao thông vận tải xem xét và gửi Cục Đường bộ Việt Nam công văn đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe ôtô cho đơn vị.


Bước 2. Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, có văn bản chấp thuận cho đơn vị đào tạo lái xe.

Bước 3. Đơn vị gửi báo cáo bao gồm: Quyết định thành lập đơn vị của cơ quan có thẩm quyền; Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng hoặc Giám đốc đơn vị đào tạo; Quy chế tổ chức hoạt động của Trường (Trung tâm); tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe: cơ sở vật chất, phòng học, sân tập lái, đội ngũ giáo viên, xe tập lái. Hồ sơ giáo viên, hồ sơ xe tập lái (có xác nhận của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của đơn vị đào tạo).


Bước 4: Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Lao động thương binh và xã hội tổ chức kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe. Sở Giao thông vận tải có công văn gửi Cục Đường bộ Việt Nam xét, cấp giấy phép đào tạo lái xe ôtô cho đơn vị (gửi kèm theo biên bản kiểm tra, công văn, báo cáo, hồ sơ giáo viên, hồ sơ xe tập lái) 


Bước 5: - Đoàn kiểm tra do Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức thẩm định tại đơn vị đào tạo. Cục Đường bộ Việt Nam xét, cấp giấy phép đào tạo lái xe ôtô cho đơn vị.


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 14h00' - 16h00'), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		1. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe môtô và bàn giao giấy phép đào tạo lái xe môtô cho đơn vị đào tạo lái xe tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải


2. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe ôtô tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.


3. Việc bàn giao giấy phép đào tạo lái xe ôtô, do Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện gửi trên đường bưu điện đến Sở Giao thông vận tải và đến đơn vị đào tạo lái xe.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe bao gồm:


1. Đối với giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4: 


- Văn bản đề nghị của đơn vị đào tạo;


- Báo cáo của đơn vị đào tạo (có xác nhận của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của đơn vị đào tạo), bao gồm: Quyết định thành lập đơn vị của cơ quan có thẩm quyền; Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng hoặc Giám đốc đơn vị đào tạo; Quy chế tổ chức hoạt động của Trường (Trung tâm); tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe: cơ sở vật chất, phòng học, sân tập lái, đội ngũ giáo viên, xe tập lái. Hồ sơ giáo viên, hồ sơ xe tập lái..


- Biên bản kiểm tra của Sở Giao thông vận tải về tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe.


2. Đối với giấy phép đào tạo lái xe hạng B1, B2, C, D, E, F: 


- Văn bản đề nghị của đơn vị đào tạo;


- Văn bản đề nghị của Sở Giao thông vận tải;


- Văn bản chấp thuận của Cục Đường bộ Việt Nam;


- Báo cáo của đơn vị đào tạo (có xác nhận của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của đơn vị đào tạo), bao gồm: Quyết định thành lập đơn vị của cơ quan có thẩm quyền; Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng hoặc Giám đốc đơn vị đào tạo; Quy chế tổ chức hoạt động của Trường (Trung tâm); tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe: cơ sở vật chất, phòng học, sân tập lái, đội ngũ giáo viên, xe tập lái. Hồ sơ giáo viên, hồ sơ xe tập lái.


- Biên bản kiểm tra liên ngành giữa Sở Giao thông vận tải và Sở Lao động thương binh và xã hội về tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe;


- Biên bản thẩm định của Đoàn kiểm tra do Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện.



		Thời hạn giải quyết:

		a) Thời gian hoàn thiện, gửi hồ sơ:


Đơn vị đào tạo lái xe gửi công văn đề nghị và báo cáo (kèm theo hồ sơ giáo viên, xe tập lái) về Sở Giao thông vận tải trước 30 ngày để Sở tổ chức kiểm tra, cấp giấy phép đào tạo.


b) Thời gian xét, cấp giấy phép đào tạo lái xe:


1. Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam xét, cấp giấy phép đào tạo lái xe ôtô các hạng B1, B2, C, D, E, F.


Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức thẩm định và cấp giấy phép đào tạo lái xe ôtô trong thời gian không quá 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


2. Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra và cấp giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4. 



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy phép đào tạo lái xe cơ giới đường bộ



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		1. Mẫu công văn đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe.


( Quyết định số 55/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 )

2. Mẫu báo cáo của đơn vị đào tạo lái xe.


3. Mẫu biên bản kiểm tra cấp giấy phép đào tạo lái xe.


 (Công văn số 121/CĐBVN-QLPTNL ngày 09/01/2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Quyết định số 55/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ;

- Công văn số 121/CĐBVN_QLPTNL ngày 09/01/2008 của Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ





II. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA


		1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu

 (Cấp lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; hẹn ngày giờ, địa điểm để kiểm tra thực tế phương tiện, vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả.


Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Bắc Giang.


Điện thoại: 0240.3555.376.


Fax: 02403.854.229


Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp tổ chức kiểm tra phương tiện theo đúng thời gian và địa điểm đã thống nhất với công dân. 

Bước 3: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hạn và nhận hồ sơ.


Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện 


- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu);


- 02 ảnh mầu khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;


- Hoá đơn tài chính;


- Hoá đơn lệ phí trước bạ đối với phương tiện thuộc diện phải nộp thuế trước bạ.


2. Giấy tờ phải xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:


- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa đối với phương tiện thuộc diện phải đăng kiểm.


- Giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật, đối với phương tiện nhập khẩu;


- Hợp đồng đóng mới hoặc hợp đồng mua bán phương tiện;


- Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam, đối với tổ chức nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại việt Nam đối với cá nhân nước ngoài;


- Hợp đồng cho thuê tài chính, đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài chính đề nghị được đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bên thuê.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		03 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy đăng ký 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa: 70 000đ


(Căn cứ thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa – theo mẫu (Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT Ban hành quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.


- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính,về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa.



		2. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu

(Cấp lần đầu đối với phương tiện đang khai thác)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; hẹn ngày giờ, địa điểm để kiểm tra thực tế phương tiện, vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả .


Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Bắc Giang.


Điện thoại: 0240.3555.376.


Fax: 02403.854.229


Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp tổ chức kiểm tra phương tiện theo đúng thời gian và địa điểm đã thống nhất với công dân. 

Bước 3: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:


- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu);


- 02 ảnh mầu khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;


- Hoá đơn lệ phí trước bạ đối với phương tiện thuộc diện phải nộp thuế trước bạ.


2. Giấy tờ phải xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:


- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa đối với phương tiện thuộc diện phải đăng kiểm.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		03 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy đăng ký 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa: 70 000đ


(Căn cứ thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa – theo mẫu (Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT Ban hành quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.


- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính,về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa.



		3. Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa 


(Đối với phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; hẹn ngày giờ, địa điểm để kiểm tra thực tế phương tiện, vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả.


Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Bắc Giang.


Điện thoại: 0240.3555.376.


Fax: 02403.854.229


Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp tổ chức kiểm tra phương tiện theo đúng thời gian và địa điểm đã thống nhất với công dân. 

Bước 3: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:


- Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu);


- 02 ảnh mầu khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;


- Hoá đơn lệ phí trước bạ đối với phương tiện thuộc diện phải nộp thuế trước bạ.


- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp.


2. Giấy tờ phải xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:


- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa sau khi phương tiện đã thay đổi tính năng kỹ thuật, đối với phương tiện thuộc diện phải đăng kiểm.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		03 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy đăng ký 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa: 70 000đ


(Căn cứ thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa – theo mẫu (Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT Ban hành quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.


- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính,về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa.



		4. Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa 


(Đối với phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra, vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả.


Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Bắc Giang.


Điện thoại: 0240.3555.376.


Fax: 02403.854.229


Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:


- Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu);


- 02 ảnh mầu khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;


- Hoá đơn lệ phí trước bạ đối với phương tiện thuộc diện phải nộp thuế trước bạ.


- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp.


2. Giấy tờ phải xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:


- Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc Quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền;


- Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân người nước ngoài đứng tên đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy từ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		03 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy đăng ký 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa: 70 000đ


(Căn cứ thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa – theo mẫu (Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT Ban hành quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.


- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính,về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa.



		5. Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa 


(Đối với phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; hẹn ngày giờ, địa điểm để kiểm tra thực tế phương tiện, vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả.


Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Bắc Giang.


Điện thoại: 0240.3555.376.


Fax: 02403.854.229


Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp tổ chức kiểm tra phương tiện theo đúng thời gian và địa điểm đã thống nhất với công dân. 

Bước 3: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:


- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu);

- 02 ảnh mầu khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;


- Hoá đơn lệ phí trước bạ đối với phương tiện thuộc diện phải nộp thuế trước bạ.


- Hồ sơ đăng ký phương tiện còn dấu niêm phong của cơ quan đăng ký phương tiện cũ.


2. Giấy tờ phải xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:


- Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc Quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền;


- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa, đối với phương tiện thuộc diện phải đăng kiểm.


- Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân người nước ngoài đứng tên đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy từ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		03 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy đăng ký 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa: 70 000đ


(Căn cứ thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa – theo mẫu (Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT Ban hành quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.


- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính,về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa.



		6. Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa 


(Đối với chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký phương tiện)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; hẹn ngày giờ, địa điểm để kiểm tra thực tế phương tiện, vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả.


Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Bắc Giang.


Điện thoại: 0240.3555.376.


Fax: 02403.854.229


Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp tổ chức kiểm tra phương tiện theo đúng thời gian và địa điểm đã thống nhất với công dân. 

Bước 3: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:


- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu);


- 02 ảnh mầu khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;


- Hồ sơ đăng ký phương tiện còn dấu niêm phong của cơ quan đăng ký phương tiện cũ.


2. Giấy tờ phải xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:


- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa, đối với phương tiện thuộc diện phải đăng kiểm.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		03 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy đăng ký 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa: 70 000đ


(Căn cứ thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa – theo mẫu (Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT Ban hành quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.


- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính,về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa.



		7. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 


(Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện bị mất do chìm đắm hoặc bị cháy)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra, vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả.


Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Bắc Giang.


Điện thoại: 0240.3555.376.


Fax: 02403.854.229


Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu trực tiếp mang hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:


- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu), có xác nhận của cơ quan cảng vụ đường thuỷ nội địa quản lý cảng, bến thuỷ nội địa nếu phương tiện bị chìm đắm, bị cháy trong khu vực cảng, bến thuỷ nội địa hoặc có xác nhận của Cảnh sát Giao thông đường thuỷ nội địa quản lý địa bàn nếu phương tiện bị chìm đắm, bị cháy ngoài khu vực cảng, bến thuỷ nội địa;


- 02 ảnh mầu khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;


2. Giấy tờ phải xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:


- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa sau khi đã sửa chữa xong phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện phải đăng kiểm.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		03 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy đăng ký 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa: 70 000đ


(Căn cứ thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa – theo mẫu (Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT Ban hành quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.


- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính,về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa.



		8. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 


(Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện bị mất vì các lý do khác)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra, vào sổ tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trả kết quả .


Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Bắc Giang.


Điện thoại: 0240.3555.376.


Fax: 02403.854.229


Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Sở Giao thông vận tải có văn bản đề nghị Cục Cảnh sát giao thông đường thuỷ xác nhận Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa bị mất 

Bước 3: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:


- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu);


- 02 ảnh mầu khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;


2. Giấy tờ phải xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:


- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa, đối với phương tiện thuộc diện phải đăng kiểm.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy đăng ký 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa: 70 000đ


(Căn cứ thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa – theo mẫu (Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT Ban hành quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.


- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính,về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa.



		9. Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 


(Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện bị cũ, nát)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra, vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả. 

Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Bắc Giang.


Điện thoại: 0240.3555.376.


Fax: 02403.854.229


Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hạn và nhận kết quả. 


Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn đề nghị đổi đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu);

2- 02 ảnh mầu khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;


3- Giấy chứng nhận đăng của phương tiện đã được cấp.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		03 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy đăng ký 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa: 70 000đ


(Căn cứ thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa – theo mẫu (Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT Ban hành quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.


- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính,về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa.



		10. Xoá Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiêp nhận kiểm tra, vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả . 

Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Bắc Giang.


Điện thoại: 0240.3555.376.


Fax: 02403.854.229


Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện văn bản chấp thuận xoá đăng ký chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả 


Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn đề nghị xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu);


2- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		03 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giao thông vận tải



		Kết quả:

		văn bản chấp thuận



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 


(Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT Ban hành quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.



		11. Chấp thuận xây dựng cảng thuỷ nội địa


(Đối với cảng hàng hoá hoặc cảng hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Chủ đầu tư cảng thuỷ nội địa nộp Tờ trình dự án đầu tư xây dựng cảng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra, vào sổ tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả.


Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Bắc Giang.


Điện thoại: 0240.3555.376.


Fax: 02403.854.229


Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý hồ sơ chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả. 


Thêi gian tr¶ kÕt qu¶: Buæi s¸ng: tõ 7h30’ -11h30’, buæi chiÒu: tõ 14h00’ – 16h00’), tõ thø hai 2 ®Õn thø 6 hµng tuÇn.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Tờ trình dự án đầu tư xây dựng cảng;


2- Bản sao Quyết định đầu tư xây dựng cảng của cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Văn bản chấp thuận xây dựng cảng thuỷ nội địa 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		1- Cảng không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy dịnh của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phất triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa; vị trí cảng có địa hình, thuỷ văn ổn định, phương tiện ra vào an toàn thuận tiện;


2- Vùng nước cảng không chồng lấn với luồng chạy tầu thuyền;


3- Công trình cầu cảng đảm bảo tiêu chuẩn an toàn; luồng vào cảng (nếu có) phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật luồng theo quy định;


4- Lắp đặt báo hiệu đường thuỷ theo quy định;


5- Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu cảng;


6- Đối với cảng chuyên xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm, ngoài các điều kiện trên còn phải thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đối với hàng hoá nguy hiểm;


7- Được các cơ quan có thẩm quyền theo quy định ban hành Quyết định công bố cảng.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.


- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, thuỷ nội địa.



		12. Công bố cảng thuỷ nội địa

(Đối với cảng hàng hoá hoặc cảng hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Chủ cảng hoặc chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả , cán bộ tiếp nhận kiểm tra, vào sổ tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả.


Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Bắc Giang.


Điện thoại: 0240.3555.376.


Fax: 02403.854.229


Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.


 Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý hồ sơ chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả. 


Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn đề nghị công bố cảng thuỷ nội địa (theo mẫu);


2- Bản sao Quyết định đầu tư xây dựng cảng của cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư;


3- Biên bản nghiệm thu đưa công trình cảng vào sử dụng kèm theo banr vẽ hoàn công mặt bằng, mặt cắt ngang công trình cầu cảng và bình đồ vùng nước cảng;


4- Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất;


5- Văn bản của đơn vị quản lý đường thuỷ nội địa xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa và hoàn thành việc thanh thải vật chướng ngại hình thành trong quá trình thi công xây dựng cảng;


6- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện của phao nổi (nếu sử dụng phao nổi);


7- Các Giấy tờ liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm theo quy định của pháp luật (nếu chuyên chở, xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm).


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Quyết định công bố cảng thuỷ nội địa



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị công bố cảng thuỷ nội địa 


(Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.


- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, thuỷ nội địa.



		13. Công bố lại cảng thuỷ nội địa (Đối với cảng hàng hoá hoặc cảng hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước)


 Trường hợp các chỉ tiêu tai quyết định đã công bố không thay đổi



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Chủ cảng thuỷ nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả , cán bộ tiếp nhận kiểm tra, vào sổ tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả;


Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Bắc Giang.


Điện thoại: 0240.3555.376.


Fax: 02403.854.229


Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý hồ sơ, chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả 


Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa (theo mẫu);


- Quyết định công bố cảng thuỷ nội địa đã được cấp.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Quyết định công bố cảng thuỷ nội địa



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội 


( Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.


- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, thuỷ nội địa.



		14. Công bố lại cảng thuỷ nội địa


(Đối với cảng hàng hoá hoặc cảng hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài) . Trường hợp đầu tư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận phương tiện lớn hơn - trình tự thủ tục như cấp lần đầu.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Chủ cảng hoặc chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra, vào sổ tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả.


Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Bắc Giang.


Điện thoại: 0240.3555.376.


Fax: 02403.854.229


Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý hồ sơ chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả 


Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn đề nghị công bố cảng thuỷ nội địa (theo mẫu);


2- Bản sao Quyết định đầu tư xây dựng cảng của cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư;


3- Biên bản nghiệm thu đưa công trình cảng vào sử dụng kèm theo bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt cắt ngang công trình cầu cảng và bình đồ vùng nước cảng;


4- Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất;


5- Văn bản của đơn vị quản lý đường thuỷ nội địa xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa và hoàn thành việc thanh thải vật chướng ngại hình thành trong quá trình thi công xây dựng cảng;


6- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện của phao nổi;


7- Các Giấy tờ liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm theo quy định của pháp luật (nếu chuyên chở, xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm).


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Quyết định công bố cảng thuỷ nội địa



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa 


(Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.


- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, thuỷ nội địa.



		15. Công bố lại cảng thuỷ nội địa


(Đối với cảng hàng hoá hoặc cảng hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài) . Trường hợp phân chia hoặc sát nhập cảng.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Chủ cảng nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra, vào sổ tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả;


Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Bắc Giang.


Điện thoại: 0240.3555.376.


Fax: 02403.854.229


Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý hồ sơ; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: Chủ đầu tư đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận hồ sơ. 


Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn đề nghị công bố cảng thuỷ nội địa (theo mẫu);


2- Quyết định hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép phân chia hoặc sát nhập cảng


3- Bản sao Quyết định đầu tư xây dựng cảng của cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư;


4- Biên bản nghiệm thu đưa công trình cảng vào sử dụng kèm theo bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt cắt ngang công trình cầu cảng và bình đồ vùng nước cảng;


5- Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất;


6- Văn bản của đơn vị quản lý đường thuỷ nội địa xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa và hoàn thành việc thanh thải vật chướng ngại hình thành trong quá trình thi công xây dựng cảng;


7- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện của phao mổi;


8- Các Giấy tờ liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm theo quy định của pháp luật (nếu chuyên chở, xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm).


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Quyết định công bố cảng thuỷ nội địa



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa 


(Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.


- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, thuỷ nội địa.



		16. Công bố lại cảng thuỷ nội địa


(Đối với cảng hàng hoá hoặc cảng hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài) . Trường hợp chuyển quyền sở hữu.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Chủ cảng nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra, vào sổ tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả;


Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Bắc Giang.


Điện thoại: 0240.3555.376.


Fax: 02403.854.229


Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý hồ sơ; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: Chủ cảng đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận hồ sơ. 


Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn đề nghị công bố cảng thuỷ nội địa (theo mẫu);


2- Các văn bản hợp pháp về chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Quyết định công bố cảng thuỷ nội địa



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa 


(Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.


- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, thuỷ nội địa.



		17. Đóng cảng thuỷ nội địa (Đối với cảng hàng hoá hoặc cảng hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước). Trường hợp chủ cảng chấm dứt hoạt động.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Chủ cảng thuỷ nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra, vào sổ tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả;


Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Bắc Giang.


Điện thoại: 0240.3555.376.


Fax: 02403.854.229


Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý hồ sơ; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả 


Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Văn bản đề nghị đóng cảng thuỷ nội địa;


2- Quyết định công bố cảng thuỷ nội địa đã được cấp;


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Quyết định đóng cảng thuỷ nội địa



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.


- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, thuỷ nội địa.



		18. Cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa

(Đối với bến hàng hoá hoặc bến hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Chủ bến hoặc chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả , cán bộ tiếp nhận kiểm tra, vào sổ tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả sau 7 ngày làm việc;


Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Bắc Giang.


Điện thoại: 0240.3555.376.


Fax: 02403.854.229


Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý hồ sơ (nếu không có ý kiến chấp thuận ghi vào đơn thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do không chấp thuận) chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: Chủ bến hoặc chủ đầu tư đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả. 


Bước 4: Chủ bến thuỷ nội địa tiến hành xây dựng gia cố bến. 


Bước 5: Chủ bến thuỷ nội địa gửi hồ sơ thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động bến thuỷ nội đại về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 6: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý hồ sơ chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 7: Chủ bến hoặc chủ đầu tư đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả


Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa (theo mẫu);


2- Sơ đồ vùng nước bến và luồng vào bến (nếu có) có xác nhận của cơ quan quản lý đường thuỷ nội địa về lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa;


3- Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất;


4- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện của phao mổi (nếu dùng phao nổi);


5- Các Giấy tờ liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm theo quy định của pháp luật (nếu chuyên chở, xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm).


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa


 (Căn cứ thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa 


(Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		1- Bến không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy dịnh của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phất triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa; vị trí bến có địa hình, thuỷ văn ổn định, phương tiện ra vào an toàn thuận tiện;


2- Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy tầu thuyền;


3- Công trình bến đảm bảo tiêu chuẩn an toàn; luồng vào bến (nếu có) phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật luồng theo quy định;


4- Lắp đặt báo hiệu đường thuỷ theo quy định;


5- Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với sức chịu lực của công trình bến;


6- Đối với bến chuyên xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm, ngoài các điều kiện trên còn phải thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đối với hàng hoá nguy hiểm;


7- Được các cơ quan có thẩm quyền theo quy định cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa;


8- Đối với bến hành khách ngoài thực hiện đầy đủ các điều kiện trên phải đảm bảo có cầu cho hành khách lên xuống an toàn, có nhà chờ, nội quy bến và bảng liêm yết giá vé.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.


- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, thuỷ nội địa.


- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính,về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa.



		19. Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa

(Đối với bến hàng hoá hoặc bến hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương)


Trường hợp các chỉ tiêu của bến không thay đổi, giấy phép mở bến hết hạn.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Chủ bến thuỷ nội địa nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra, vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả;


Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Bắc Giang.


Điện thoại: 0240.3555.376.


Fax: 02403.854.229


Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý hồ sơ, chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả. 


Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa (theo mẫu) - (trong đơn ghi rõ bến không có sự thay đổi so với giấy phép đã được cấp);

2- Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa đã được cấp.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa


(Căn cứ thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa 


(Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.


- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, thuỷ nội địa.


- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính,về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa.



		20. Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa


(Đối với bến hàng hoá hoặc bến hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương)


Trường hợp xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận phương tiện lớn hơn - Trình tự thủ tục như cấp mới.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Chủ bến thuỷ nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra, vào sổ tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả sau 7 ngày làm việc;


Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Bắc Giang.


Điện thoại: 0240.3555.376.


Fax: 02403.854.229


Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý hồ sơ chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: Chủ bến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và kết quả. 


Bước 4: Chủ bến thuỷ nội địa tiến hành xây dựng mở rộng, gia cố bến. 


Bước 5: Chủ bến thuỷ nội địa nộp hồ sơ thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động bến thuỷ nội tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra, vào sổ tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả;


 Bước 6: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý hồ sơ chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 7: Chủ bến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 1- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa (theo mẫu) - (trong đơn ghi rõ sự thay đổi so với giấy phép hoạt động của bến đã được cấp);


2- Sơ đồ vùng nước bến và luồng vào bến (nếu có) có xác nhận của cơ quan quản lý đường thuỷ nội địa về lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa;


3- Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất;


4- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện của phao nổi;


5- Các Giấy tờ liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm theo quy định của pháp luật (nếu chuyên chở, xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm).


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa


 (Căn cứ thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa 


(Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.


- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, thuỷ nội địa.


- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính,về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa.



		21. Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa


(Đối với bến hàng hoá hoặc bến hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương)


Trường hợp phân chia hoặc sát nhập bến..



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Chủ bến thuỷ nội địa nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra, vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả;


Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Bắc Giang.


Điện thoại: 0240.3555.376.


Fax: 02403.854.229


Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý hồ sơ chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả. 


Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 1- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa (theo mẫu) - (trong đơn ghi rõ sự thay đổi so với giấy phép hoạt động của bến đã được cấp);


2- Các văn bản hợp pháp về phân chia hoặc sát nhập bến; 


3- Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa đã được cấp.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa


 (Căn cứ thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa 


(Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.


- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, thuỷ nội địa.


- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính,về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa.



		22. Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa


(Đối với bến hàng hoá hoặc bến hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương)


Trường hợp chuyển quyền sở hữu.



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Chủ bến thuỷ nội địa nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra, vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả;


Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Bắc Giang.


Điện thoại: 0240.3555.376.


Fax: 02403.854.229


Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý hồ sơ chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả .


Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 1- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa (theo mẫu) - (trong đơn ghi rõ sự thay đổi so với giấy phép hoạt động của bến đã được cấp);


2- Các văn bản hợp pháp về chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật;


3- Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa đã được cấp.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa


 (Căn cứ thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa 


(Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.


- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, thuỷ nội địa.


- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính,về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa.



		23. Đóng bến thuỷ nội địa: (Đối với bến hàng hoá hoặc bến hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước). Trường hợp chủ bến chấm dứt hoạt động



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Chủ bến thuỷ nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra, vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả;


Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Bắc Giang.


Điện thoại: 0240.3555.376.


Fax: 02403.854.229


Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý hồ sơ, chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả .


Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Văn bản đề nghị đóng bến thuỷ nội địa;


2- Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa đã được cấp;


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		quyết định hành chính 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.


- Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, thuỷ nội địa.



		24. Cho ý kiến đối với các công trình thuộc dự án nhóm B, C

(Đối với các công trình thuộc dự án nhóm B, C liên quan đến an toàn giao thông đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra, vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả;


Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Bắc Giang.


Điện thoại: 0240.3555.376.


Fax: 02403.854.229


Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý hồ sơ chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.


Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 1- Văn bản đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đường thủy nội địa cho ý kiến. Nội dung văn bản phải ghi rõ vị trí, quy mô công trình, tình hình thủy văn và các kết cấu chính của công trình.


2- Bình đồ khu vực xây dựng công trình hoặc bản đồ thể hiện vị trí công trình với hệ tọa độ, mốc cao độ liên hệ với hệ mốc quốc gia;


3- Ngoài quy định tại điểm a, điểm b khoản này, hồ sơ phải có các tài liệu theo quy định đối với từng trường hợp cụ thể sau đây:


4- Đối với dự án công trình cầu vĩnh cửu, cầu tạm:


+ Dữ liệu về khoang thông thuyền (vị trí, khẩu độ cầu, chiều cao tĩnh không);


+ Mặt cắt dọc công trình thể hiện trên mặt cắt ngang đáy sông;


+ Đối với cầu quay, cầu cất, cầu phao phải thể hiện rõ phương án và công nghệ đóng mở, vùng nước dự kiến bố trí cho phương tiện thủy neo đậu khi chờ đợi.


5- Đối với dự án công trình đường ống, đường dây vượt qua luồng trên không:


+ Bản vẽ, các số liệu thể hiện rõ điểm thấp nhất của đường dây, đường ống (điểm thấp nhất của đường dây điện tính cả hành lang an toàn lưới điện theo tiêu chuẩn quy định)


6- Đối với dự án công trình ngầm dưới đáy luồng:


+ Bản vẽ thể hiện kích thước, cao trình của đỉnh kết cấu công trình ngầm.


7- Đối với dự án công trình bến phà:


+ Bản vẽ thể hiện hướng và kích thước các bến ở hai bờ, các công trình phụ trợ và vùng nước cần thiết cho hoạt động của phà.


8- Đối với công trình cảng cá; cảng làm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng: 


+ Bản vẽ thể hiện mặt bằng khu vực cảng, kích thước, kết cấu các cầu cảng, các công trình phụ trợ và vùng nước cần thiết cho hoạt động của cảng.


9- Đối với công trình kè, công trình chỉnh trị:


+ Bản vẽ thể hiện hướng và các kích thước của công trình, phần công trình nhô từ bờ ra ngoài.


10- Đối với thi công nạo vét luồng, khai thác tài nguyên:


+ Bình đồ, các mặt cắt ngang và hồ sơ mốc để xác định vị trí nạo vét, đổ đất hoặc khai thác tài nguyên.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Văn bản chấp thuận xây dựng công trình 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.


- Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/5/2005 của Bộ GTVT về quản lý đường thuỷ nội địa.



		25. Chấp thuận phương án đảm bảo giao thông

(Đối với các công trình thuộc dự án nhóm B, C liên quan đến an toàn giao thông đường thuỷ nội địa địa phương hoặc đường thuỷ chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thi công công trình nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra, vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả;


Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Bắc Giang.


Điện thoại: 0240.3555.376.


Fax: 02403.854.229


Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý hồ sơ chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thi công công trình đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả. 


Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Văn bản đề nghị xem xét chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đương thuỷ nội địa;


2- Phương án thi công công trình;


3- Phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ nội địa khu vực thi công công trình.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Văn bản chấp thuận phương án đảm bảo giao thông 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.


- Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/5/2005 của Bộ GTVT về quản lý đường thuỷ nội địa.



		26. Công bố hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa (Trường hợp thi công công trình)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức, cá nhân thi công công trình nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra, vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả trả kết quả;


Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Bắc Giang.


Điện thoại: 0240.3555.376.


Fax: 02403.854.229


Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý hồ sơ chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả. 


Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 1- Văn bản đề nghị xem xét chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đương thuỷ nội địa;


2- Phương án thi công công trình;


3- Phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ nội địa khu vực thi công công trình.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Văn bản công bố hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.


- Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/5/2005 của Bộ GTVT về quản lý đường thuỷ nội địa.



		27. Công bố hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa


 (Trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thuỷ nội địa.)



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận nhận kiểm tra, vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả;


Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Bắc Giang.


Điện thoại: 0240.3555.376.


Fax: 02403.854.229


Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Vận tải công nghiệp xử lý hồ sơ chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả. 


Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


 1- Văn bản đề nghị xem xét chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đương thuỷ nội địa;


 Văn bản đề nghị phải ghi rõ địa điểm, thời gian, phạm vi, quy mô tổ chức hoạt động.


2- Phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ nội địa khu vực tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thuỷ nội địa.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Văn bản công bố hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Kinh phí phục vụ cho việc đảm bảo giao thông do bên tổ chức chi trả. 


(Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/5/2005 của Bộ GTVT về quản lý đường thuỷ nội địa)



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.


- Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/5/2005 của Bộ GTVT về quản lý đường thuỷ nội địa.



		28. Thủ tục đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thuỷ nội địa



		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; 


Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Bắc Giang.


Điện thoại: 0240.3555.376.


Fax: 02403.854.229


Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Tổ chức hành chính tổ chức kiểm tra hồ sơ, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả, cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Bước 3: Tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả


Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.



		Thành phần, số lượng hồ sơ: 

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


 1. Đơn đề nghị đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thuỷ nội địa theo quy định


 2. Bằng, chứng chỉ chuyên môn hiện có


 3. Giấy khám sức khoẻ theo quy định


 4. Bản phô tô CMND ( kèm theo bản gốc để đối chiếu )


 5. 03 ảnh màu cỡ 3 x4 cm kiểu CMND


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		 15 ngày làm việc 



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải



		Kết quả:

		Chứng chỉ hành nghề 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp đổi Giấy phép lái xe: 30.000 đồng 


(Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không.



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý :

		- Luật giao thông đường thuỷ nội địa: 15/6/2004


- Quyết định số 36/2004/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2004 của Bộ trưởng BGTVT về việc ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa


- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 8/6/2005


- Văn bản số 100/CĐS-TCCB ngày 23/02/2008 của Cục đường sông VN về việc thực hiện quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa






